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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

Bản án số: 06/ 2024/ HS – ST 

Ngày: 24 - 01 - 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thùy Dung 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Diệu Hạnh 

                                         Ông Lưu Xuân Hiến 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bằng Thị Kim Dung- Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Minh - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

72/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 85/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1.Họ và tên: Trương Thị PH Th, sinh ngày 15/7/1985, tại: thành phố P, 

tỉnh Thái Nguyên; Nơi thường trú: Tổ dân phố Đ, phường Đ, thành phố P, tỉnh 

Thái Nguyên; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông 

Trương Công K và bà Nguyễn Thị Th; Chồng: Nguyễn Doãn H; Con: có 02 con, 

con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2018. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 10/9/2023 bị Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc.  

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa pH.(Có mặt). 

2.Họ và tên: Quách Thị D, sinh ngày 05/4/1989, tại: huyện T, tỉnh Hòa 

Bình; Nơi thường trú: Xóm C, xã N, huyện T, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao 

động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: 

Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Quách Văn T và bà Nguyễn 
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Thị L; Chồng: Ngần Quang K; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ 

sinh năm 2020. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 10/9/2023 bị Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3.500.000 đồng về hành vi Đánh bạc.  

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa pH.(Có mặt). 

3.Họ và tên: Bùi Văn B, sinh ngày 17/5/1992, tại: huyện T, tỉnh Hòa Bình; 

Nơi thường trú: Xóm C, xã N, huyện T, tỉnh Hòa Bình; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ văn hoá (học vấn): lớp 03/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Bùi Văn T và bà Bùi Thị N; Vợ: Bùi 

Thị S; Con: có 04 con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2023. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 10/9/2023 bị Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng về hành vi Đánh bạc.  

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa pH.(Có mặt). 

4.Họ và tên: Nguyễn Văn Tr, sinh ngày 09/8/1989, tại: thành phố T, tỉnh 

Thái Nguyên; Nơi thường trú: Xóm N, xã Q, thành phố T, tỉnh Thái Nguyên; Nghề 

nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hoá (học vấn): lớp 12/12; Dân tộc: Nùng; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Văn C và bà 

Hứa Thị X Vợ: Đồng Thị Mỹ T; Con: có 02 con, con lớn sinh năm 2016, con nhỏ 

sinh năm 2018. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 10/9/2023 bị Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên xử phạt vi phạm hành chính số tiền 350.000 đồng về hành vi Đánh bạc.  

Bị cáo không bị bắt tạm giữ, tạm giam, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm 

đi khỏi nơi cư trú. Hiện đang tại ngoại tại địa pH.(Có mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo Bùi Văn B: Bà Hoàng Thị Bình, sinh năm 1962 

– Luật sư, Cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Anh Bùi Văn K, sinh năm 1983; Trú tại: Xóm C, xã N, huyện T, tỉnh Hòa 

Bình;(Vắng mặt) 

+ Anh Ngô Văn T  sinh năm 1991; Trú tại: TDP Y, phường T, thành phố P, 

tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 
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+ Anh Hoàng Văn D, sinh năm 1976; Trú tại: TDP N, phường T, thành phố 

P, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Chị Đỗ Thị Hồng D, sinh năm 1987; Trú tại: TDP Ruộng, phường Đắc S, 

thành phố P, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Chị Phùng Thị S, sinh năm 1989; Trú tại: Xóm N, xã U, huyện P, tỉnh 

Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Anh Nghiêm Kiên C, sinh năm 1988; Trú tại: Tổ 10, phường Q , thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Chị Ngô Thị S, sinh năm 1983; Trú tại: TDP H, phường Đắc S, thành phố 

P, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Anh Lê Văn Q, sinh năm 1985; Trú tại: TDP D, phường H, thành phố P, 

tỉnh Thái Nguyên; (Vắng mặt) 

+ Anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1988; Trú tại: Xóm T, xã N, huyện P, tỉnh 

Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Anh Dương Quốc B, sinh năm 1979; Trú tại: Xóm Bá V, xã Bình S, thành 

phố Sông C, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

+ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1986; Trú tại: Xóm Phú S, xã Bình S, thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng mặt) 

(Tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt đều có đơn 

xin xét xử vắng mặt) 

- Người làm chứng: 

+ Chị Hoàng Thị H, sinh năm 1976; Trú tại: TDP N, phường T, thành phố P, 

tỉnh Thái Nguyên; (Vắng  mặt) 

+ Anh Phạm Thế C, sinh năm 1984; Trú tại: TDP A, phường M, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng  mặt) 

+ Chị Bùi Thị L, sinh năm 1990; Trú tại: TDP S, phường Châu S, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng  mặt) 

+ Anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1977; Trú tại: Tổ 3, phường P, thành phố T, 

tỉnh Thái Nguyên; (Vắng  mặt) 

+ Anh Lương Văn A, sinh năm 1982; Trú tại: TDP Đ, phường Đắc S, thành 

phố P, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng  mặt) 
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+ Anh Bùi Văn T, sinh năm 1988; Trú tại: Xóm N, xã Th, thành phố P, tỉnh 

Thái Nguyên; (Vắng  mặt) 

+ Chị Ngô Thị H, sinh năm 1992; Trú tại: Xóm Phú S, xã Bình S, thành phố 

Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;(Vắng  mặt) 

+ Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1987; Trú tại: TDP Đ, phường Đắc S, thành 

phố P, tỉnh Thái Nguyên; (Vắng  mặt) 

+ Chị Trần Thị L, sinh năm 1984 ; Trú tại: Xóm Đ, xã C, huyện Đ, tỉnh Thái 

Nguyên;(Vắng  mặt) 

+ Ông Bùi Văn T, sinh năm 1963; Trú tại: Xóm C, xã N, huyện T, tỉnh Hòa 

Bình.(Vắng  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Ngày 10/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sông Công nhận được 

tin báo về việc Trương Thị PH Th (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Đấp 3, 

phường Đắc S, thành phố P, tỉnh Thái Nguyên) là công nhân công ty TNHH 

SHINWON, địa chỉ tổ dân phố Xuân Gáo, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, 

tỉnh Thái Nguyên thường xuyên đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề 

bằng cách nhắn tin qua điện thoại với một số công nhân của công ty TNHH 

SHINWON. Sau khi nhận được tin báo tổ công tác Cơ quan điều tra Công an 

thành phố Sông Công phối hợp với Công an phường Cải Đan, thành phố Sông 

Công tiến hành xác minh. Đến hồi 18 giờ 13 phút cùng ngày, tổ công tác tiến hành 

kiểm tra tại nhà hàng Minh H địa chỉ tổ dân phố Phố Mới, phường Cải Đan, thành 

phố Sông Công phát hiện Trương Thị PH Th đang sử dụng 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Sam Sung A51 màu đen, bên trong lắp thẻ sim số 0974993166, kiểm tra 

Ti xách của Th phát hiện 01 quyển sổ có kích thước (14,5x10) cm bên trong quyển 

sổ ghi nhiều nội dung mua bán số lô, số đề và tạm giữ số tiền 6.809.000đ (Sáu 

triệu tám trăm nghìn đồng) trong đó có 2.710.000đ tiền các đối tượng đánh bạc với 

Th. Qua làm việc Trương Thị PH Th trình bày chiếc điện thoại gắn thẻ sim số 

0974.993.166 Th sử dụng nhắn tin mua bán các số lô, số đề; về quyển sổ thì Th 

dùng để ghi chép lại các số lô, số đề mà khách đã mua. Tổ công tác đã tiến hành 

đưa Th về Công an thành phố Sông Công lập biên bản làm việc và tiến hành tạm 

giữ các đồ vật liên quan đến hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề 

của Th. 

Cách thức đánh bạc như sau: Khi người chơi mua các số lô thì nhắn tin chữ 

“Lô”, số đề thì nhắn tin chữ “đe”, cùng với các số lô, số đề nhân với số tiền mua 
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rồi gửi tin nhắn qua điện thoại cho Th, sau khi nhận được tin nhắn thì Th nhắn lại 

“OK” tức là xác nhận đồng ý. Một số người trực tiếp đến phòng làm việc của Th 

mua số lô, số đề. Người chơi số đề đặt cược từ 1000đ, khi trúng thưởng sẽ được Th 

trả 80.000đ, số lô là 23.000đ trên 1 điểm lô, nếu trúng được Th trả 80.000đ trên 1 

điểm. Số lô là kết quả số hàng chục và hàng đơn vị của tất cả các giải (từ giải đặc 

biệt đến hết giải bẩy), số đề là kết quả số hàng chục và hàng đơn vị của giải đặc 

biệt của kết quả Xổ số kiến thiết Miền Bắc (XSKTMB) mở thưởng trong ngày và 

so với kết quả XSKTMB thì sẽ tính tiền thắng, thua, người thắng sẽ được trả tiền 

theo quy ước, còn thua thì mất toàn bộ số tiền đã mua số lô, số đề. 

Với cách thức trên, ngày 10/01/2023, Trương Thị PH Th đã đánh bạc bằng 

hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể: 

+ Hồi 17 giờ 48 phút, 17 giờ 55 phút ngày 10/01/2023  Quách Thị D trú tại xóm Cội 

Vỉnh, xã Ngọc Mỹ, huyện T, tỉnh Hòa Bình sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS 

Max gắn số sim 0963.598.322 nhắn tin đến số 0974.993.166 của Th mua các số Lô: 15 

x 50 điểm = 1.150.000đ; Lô xiên 4: 02, 07, 70, 68 x 30.000đ; Đề: 39, 90, 19, 91, 92, 75, 

73, 28, 67, 62, 56, 30, 29, 33, 09, 55, 69, 86, 68, 89, 98 x 10.000đ/22 số = 220.000đ, 33, 

88, 77, 99 x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 07, 70 x 100.000đ/2 số = 200.000đ, 02, 20, 22, 00 

x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 01, 06, 10, 60, 68, 86, 67 x 20.000đ/7 số = 140.000đ, 14, 41, 

15 x 5.000đ/3 số = 15.000đ; Ba càng: 207, 270 x 10.000đ/2 số = 20.000đ. Tổng số tiền 

đánh bạc là 2.015.000đ. 

 Hồi 17 giờ 44 phút ngày 10/01/2023 Lê Văn Q trú tại tổ dân phố Diện, phường 

Hồng Tiến, thành phố P sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy 

A50, màu đen, gắn sim số thuê bao 0333.961.055 nhắn tin mua của Th các số lô, 

đề: Đề 02, 20, 01, 10 x 50.000đ/4 số = 200.000đ; Đề 57, 75, 15, 51, 25, 52, 65, 56, 

07, 70, 06, 60, 21, 18, 81 x 20.000đ/15 số = 300.000đ; Lô 02, 20, 10, 01 x 5 

điểm/4 số = 460.000đ; Lô xiên 3: 59, 17, 20 x 50.000đ số tiền đánh bạc là 

1.010.000đ. 

+  Hồi 17 giờ 56 phút ngày 10/01/2023 Dương Quốc B trú tại xóm Bá Vân 1, xã Bình S, 

thành phố Sông Công sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Readme màu đen, gắn 

sim số thuê bao 0363.031.583 nhắn tin mua của Th: Số đề: 84 x 100.000đ. 

+ Hồi 17 giờ 45 phút ngày 10/01/2023 Hoàng Đức Giang (Th khai Giang sinh 

năm 1983 địa chỉ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) nhắn tin mua của Th 948.000đ 

tiền lô, đề. 

+ Khoảng 17 giờ ngày 10/01/2023 Hoàng Thị H trú tại tổ dân phố Ngọc Lâm, 

phường Tiên Phong, thành phố P sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, 

gắn sim số thuê bao 0385.849.188 nhắn tin mua của Th các số lô, đề: Đề 64, 46, 78, 
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87, 77, 76 x 25.000đ/6 số = 150.000đ, 77 x 20.000đ, 66, 88, 22 x 5.000đ/3 số = 15.000đ, số 

tiền đánh bạc là 185.000đ. 

+ Ngô Thị S trú tại phố Hưng Thịnh, phường Đắc S, thành phố P sử dụng điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus màu hồng gắn sim số thuê bao 0983.307.283 

nhắn tin mua của Th số đề 11, 10 x 10.000đ/2 số = 20.000đ. 

+  Hồi 17 giờ 30 phút ngày 10/01/2023 Phạm Thế C trú tại tổ dân phố An Châu 2, 

phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công mua trực tiếp của Th các số Lô 25 x 50 

điểm = 1.150.000đ; Lô 14, 72 x 25 điểm = 1.150.000đ; Đề 25, 26, 86, 39 x 

50.000đ/ 4 số = 200.000đ; 89, 68, 93, 00, 98 x 10.000đ/5 số = 50.000đ; Đề 58, 85 

x 5.000đ/2 số = 10.000đ, số tiền đánh bạc là 2.560.000đ. 

+ Nguyễn Văn V trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình mua trực tiếp 

của Th số đề 51, 21 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, số tiền đánh bạc là 40.000đ. 

+ Nguyễn Văn T trú tại xóm Phú S, xã Bình S, thành phố Sông Công mua trực 

tiếp của Th: số đề 64, 34 x 10.000đ/2 số = 20.000đ. 

          Tổng số tiền Trương Thị PH Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Ngô Thị 

S, Nguyễn Văn V, Dương Quốc B, Nguyễn Văn T, Hoàng Thị H và Phạm Thế  C ngày 

10/01/2023 là 5.150.000đ. 

          Sau khi nhận mua các số lô, số đề của các đối tượng trên, Trương Thị PH Th khai đã 

tổng hợp các số lô, số đề chuyển cho một người đàn ông tên là Thanh nhà  ở phường Hồng 

Tiến, thành phố P. Th khai chuyển bản số lô, số đề cho Thanh số lô tính giá 22.500đ/01 điểm 

lô, số đề Th được 10.000đ/100.000đ tiền số đề chuyển cho Thanh. Th nhắn 07 tin nhắn 

chuyển cho Thanh cụ thể: 

- Hồi 17.17 phút tin nhắn 1 nội dung Lo 04x30đ, 33x20đ, Db 646 787 

7776x25n 676x10n 89x50n 77x 20n 22 66 88x 5n 

Tin 2 Lô 45x5đ 25x50đ 14 72x25đ, Db 45x135n 51, 21 x20n 25, 26, 86, 39 

x50n 71 72x 25n 585x5n 898 68 93 00x 10n 

Tin 3 Db 11 110 64 34 x10n 02, 20, 10, 01, x 50n 57, 75, 15 51, 25, 52, 65, 

56, 07, 70, 06, 60, 21, 18, 81, x 20n. lô 20, 02, 10, 01, 05đ lô xiên 3 59, 17, 20x 

50n 

Tin 4 Lô 85 21 77x10đ Db 61, 62 x 50n 63x10n 

- Hồi 17 giờ 56 tin 5 Lô 15x50đ Db 39 9019,91, 92, 75, 73, 28, 67, 62, 56, 30, 

29, 33, 09, 55, 69, 68, 86, 89, 98 x10n. 33 88 77 99x 30n. 07, 70, x100n. 02, 20, 

22, 00 x 30n. 01, 06, 10, 60, 68, 86, 67x20n. 

Hồi 18 giờ tin 6 Db 84x100n 

Tin 7 Db 14, 41, 15x5n Db ba càng 207 270 x10n 
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Hồi 20 giờ 30 phút ngày 10/01/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Sông Công tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Nguyễn Hữu Thanh địa 

chỉ Tổ dân phố Ấm, phường Hồng Tiến, thành phố P kết quả khám xét không phát 

hiện tạm giữ đồ vật tài sản gì. 

         Ngày 11/01/2023 Quách Thị D giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone XS Max màu trắng đã qua sử dụng có gắn sim số thuê bao 0963.598.322 

dùng đánh bạc, Nguyễn Văn V giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A3S màu 

đen đã qua sử dụng có gắn sim số 0362.679.733 dùng đánh bạc, Lê Văn Qgiao nộp 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy A50 màu trắng có gắn sim số 

0333.961.055 và số 0972.025.458 dùng đánh bạc, Ngô Thị S giao nộp 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus màu hồng trắng có gắn sim số 0983.307.283 

dùng đánh bạc, Dương Quốc Bgiao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 

màu đen đã qua sử dụng có gắn sim số 0363.031.583 dùng đánh bạc, Nguyễn Văn 

T giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung Galaxy M20 màu xanh gắn 

số sim 0382.790.334 và số điện thoại 0328.939.621 dùng đánh bạc, Hoàng Thị H 

giao nộp 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XR màu đen có gắn sim số 0385.849.188 

dùng đánh bạc. Ngày 14/01/2023 Bùi Văn K giao nộp 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Realme C15 bên trong lắp sim số 0342.181.983 dùng đánh bạc. Ngày 

11/02/2023 Ngô Văn T giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 plus gắn 

sim số 0962.426.909 dùng đánh bạc. Ngày 30/6/2023 Phùng Thị S giao nộp 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Hphone màu xanh đã qua sử dụng có gắn sim số 

0961.718.341 dùng để đánh bạc.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sông Công trưng cầu giám 

định điện thoại Iphone XS Max của Quách Thị D, điện thoại OPPO của Bùi Văn 

B, điện thoại Realme C15 của Bùi Văn K. Kết luận giám định số 745/KL-KTHS 

ngày 08/6/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên, kết luận: 

Không tìm thấy tin nhắn bị xóa liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép dưới 

hình thức mua, bán số lô, số đề trên tin nhắn điện thoại và trong ứng dụng Zalo 

trong điện thoại Iphone XS Max gửi giám định. 

Không tìm thấy tin nhắn bị xóa liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép dưới 

hình thức mua, bán số lô, số đề trên tin nhắn điện thoại và trong ứng dụng Zalo 

trong điện thoại OPPO gửi giám định.  

Không tìm thấy tin nhắn bị xóa liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép dưới 

hình thức mua, bán số lô, số đề trên tin nhắn điện thoại và trong ứng dụng Zalo 

trong điện thoại Realme C15 gửi giám định. 

            Ngày 22 tháng 8 năm 2023 Cơ quan điều tra Công an thành phố Sông Công mở niêm 

phong thống kê nội dung dữ liệu điện tử kiểm tra điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A51 

màu đen đã qua sử dụng có số Imel 1: 352353113995804/01 bên trong lắp 01 sim điện thoại 
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có số thuê bao 0974.993.166 thu giữ của Trương Thị PH Th.  Kết quả kiểm tra thể hiện toàn 

bộ nội dung việc bị can Trương Thị PH Th đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề cho 

nhiều người từ ngày 06/5/2022 đến ngày 13/01/2023. 

            Ngày 27/3/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sông Công tiến hành 

mở niêm phong kiểm tra đồ vật 01 quyển sổ có kích thước 14,5x10 cm thu giữ của Trương 

Thị PH Th bên trong ghi số lô, số đề. Kết quả bị can Trương Thị PH Th khai báo nội dung 

trong quyển sổ thể hiện việc bị can Th đánh bạc bán số lô, số đề cho nhiều người từ ngày 

16/9/2022 đến ngày 10/01/2023. 

Quá trình điều tra xác định ngoài ngày 10/01/2023 Trương Thị PH Th đã 

nhiều lần đánh bạc trái phép với Quách Thị D (sinh năm 1989 địa chỉ xóm Coi 

Vỉnh, xã Ngọc Mỹ, huyện T, tỉnh Hòa Bình), Nguyễn Văn Tr (sinh năm 1989 địa 

chỉ xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên), Lê Văn Q(sinh 

năm 1985 trú tại tổ dân phố Diện, phường Hồng Tiến, thành phố P), Trần Thị Là 

(sinh năm 1984 địa chỉ xóm Đồng Nghè, xã Cát Nê, huyện Đại Từ), Bùi Thị Lan 

(sinh năm 1990 địa chỉ tổ dân phố S Tía, phường Châu S, thành phố Sông Công), 

Đỗ Thị Hồng D (sinh năm 1987 địa chỉ Tổ dân phố Ruộng, phường Đắc S, thành 

phố P), Ngô Thị Huế (sinh năm 1992 địa chỉ xóm Phú S, xã Bình S, thành phố 

Sông Công) còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề cụ thể 

như sau: 

- Ngày 19/10/2022 đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn T bằng hình 

thức bán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 64 x 22 điểm = 506.000đ, 98, 72 x 12 điểm/2 

số = 552.000đ, 22 x 15 điểm = 345.000đ, lô 25 x 52 điểm = 1.196.000đ; Lô xiên 3: 

98, 72, 07 x 40.000đ; Đề 64 x 70.000đ, 11 x 50.000đ; Đề 64, 49, 69, 96, 26, 62, 67, 

76, 20, 39, 21, 26, 81, 86, 31, 36, 94, 76, 34, 43, 37, 39, 26, 28, 14, 43, 42, 44, 36, 

25, 06, 37 x 10.000đ/32 số = 320.000đ, đề 81, 86, 54, 59, 82, 85, 87 x 5.000đ/7 số = 

35.000đ, đề 25, 49 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, đề đầu 6 x 15.000đ/10 số = 

150.000đ; Ba càng 811 x 30.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng 

trong ngày D trúng số lô 98, 72 x 12 điểm/2 số = 1.920.000đ, lô 25 x 52 điểm = 

4.160.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 9.474.000đ. 

+ Nguyễn Văn T nhắn tin cho Th mua các số: Đề 24, 33 x 20.000đ/2 số = 

40.000đ. Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày Tuyến không trúng 

thưởng. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D và Nguyễn Văn T là 9.514.000đ. 

- Ngày 20/10/2022, Th bán cho Quách Thị D, Nguyễn Văn Tcác số lô, số đề 

gồm: 
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+ Quách Thị D nhắn tin cho Th mua các số: Lô 87 x 22 điểm = 506.000đ, lô 

78, 10, 23, 33, 27 x 12 điểm/5 số = 1.380.000đ, lô 88, 70, 20, 94 x 7 điểm/4 số = 

644.000đ, lô 79, 02, 32 x 2 điểm/3 số = 138.000đ; Lô xiên 3: 10, 20, 02, 02, 07, 32, 

70, 94, 78 x 10.000đ/3 số = 30.000đ; Lô xiên 3: 20, 88, 75 x 30.000đ; Đề 32, 15 x 

50.000đ/2 số = 100.000đ, đề 20 x 40.000đ, 19 x 20.000đ, 22, 44, 66, 33, 88, 26, 

62, 13, 31, 47, 48, 52, 02, 40, 63, 20, 14, 85, 32, 23, 19, 23, 21, 01, 02, 33, 08, 09 x 

15.000đ/28 số = 420.000đ, đề 39, 93, 48, 84, 34, 43, 10, 11, 66 x 10.000đ/9 số = 

90.000đ, đề 07, 57, 02, 52, 17, 71, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 35, 85, 15, 51, 25, 52, 05, 

50 x 5.000đ/20 số = 100.000đ; Đề ba càng 407 x 20.000đ, 402, 432 x 5.000đ/2 số 

= 10.000đ, 108 x 15.000đ; Đề đầu 0, đầu 3, kép bằng x 5.000đ/30 số = 150.000đ. 

Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số Lô 78 x 12 điểm = 

960.000đ, 70, 94 x 7 điểm/2 số = 1.120.000đ, 32 x 2 điểm = 160.000đ; Lô xiên 3: 70, 94, 

78 x 10.000đ = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 6.333.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tnhắn tin mua các số: Đề 63, 96 x 20.000đ/2 số = 40.000đ. 

Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày Th không trúng thưởng. 

Tổng số tiền Th  đánh  bạc với Quách Thị D và Nguyễn Văn Tlà 6.373.000đ. 

- Ngày 21/10/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tbán các số 

lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D nhắn tin cho Th mua các số: Đề 66 x 80.000đ, đề 29 x 

70.000đ, 62 x 50.000đ, đề 63, 59 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 03, 30, 21 x 30.000đ/3 

số = 90.000đ, 10, 21, 12, 00, 12, 17, 29, 21, 30, 17, 20, 33, 38, 83, 88, 01, 10, 99, 

00, 17, 44, 63 x 10.000đ/22 số = 220.000đ, 59, 95, 45, 54, x 5.000đ/4 số = 

20.000đ; Lô 65, 22 x 7 điểm/2 số = 322.000đ, 20, 17, 26 x 12 điểm/3 số = 

828.000đ, 59 x 5 điểm = 115.000đ, 12, 17 19, 29 x 2 điểm/4 số = 184.000đ; Lô 

xiên 3: 20, 65, 22 x 40.000đ, 20, 22, 23 x 20.000đ, 15, 48, 26 x 30.000đ, 17, 55, 27 

x 30.000đ; Đề đầu 6, kép bằng x 5.000đ/20 số = 100.000đ. Đối chiếu kết quả 

XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số Đề 00 x 20.000đ = 1.600.000đ, Đề kép 

bằng 00 x 5.000đ = 400.000đ, Lô 12 x 2 điểm = 160.000đ, 17 x 28 điểm = 2.240.000đ, 

29 x 2 điểm = 160.000đ.  Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 6.789.000đ.  

+ Nguyễn Văn Tnhắn tin mua các số: Đề 43, 44, 71 x 20.000đ/3 số = 60.000đ. 

Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày Th không trúng thưởng.  

Tổng  số  tiền  Th đánh bạc với Quách Thị D và Nguyễn Văn Tlà 6.849.000đ. 

- Ngày 23/10/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D và Lê Văn Qbán các số lô, 

số đề gồm: 

+ Quách Thị D nhắn tin cho Th mua các số: Đề 87, 27, 41, 67, 14, 69, 82, 

68, 63, 64, 02, 88, 30, 16, 61, 49, 94 x 15.000đ/17 số = 255.000đ, 95, 56, 65 x 

30.000đ/3 số = 90.000đ, 37, 73, 47, 74, 33, 44, 77, 19, 91, 18, 81, 01, 10, 02, 20, 
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09, 90, 04, 40, 08 x 5.000đ/20 số = 100.000đ; Đề đầu 9 x 25.000đ/10 số = 

250.000đ; Đề kép lệch, đầu 8 x 5.000đ/20 số = 100.000đ; Lô 68, 86, 49, 88, 02 x 7 

điểm/5 số = 805.000đ, 56, 20 x 22 điểm/2 số = 1.012.000đ, 95, 65 x 12 điểm/2 số 

= 552.000đ; Lô xiên 2: 00, 77 – 67, 87 – 00, 88 x 30.000đ/3 số = 90.000đ; Lô xiên 

4: 11, 16, 61, 49 – 01, 49, 94, 88 – 02, 20, 56, 86 x 10.000đ/3 số = 30.000đ; Ba 

càng 995, 965 x 30.000đ/2 số = 60.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở 

thưởng trong ngày D trúng số lô 88, 02 x 7 điểm/2 số = 1.120.000đ, 20 x 22 điểm = 

1.760.000đ, 65 x 12 điểm = 960.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 

7.184.000đ.  

+ Lê Văn Qnhắn tin mua các số đề đuôi 5, đuôi 0 x 25.000đ/20 số = 500.000đ, Quỳnh 

không trúng thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D và Lê Văn Qtrong ngày là 7.684.000đ. 

- Ngày 25/10/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D và Trần Thị Là bán các số 

lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D nhắn tin cho Th mua các số: Lô 67, 76, 85 x 22 điểm/3 số = 

1.518.000đ, 75 x 12 điểm = 276.000đ, 78 x 7 điểm = 161.000đ, 26, 63, 60, 61 x 2 

điểm/4 số = 184.000đ; Đề kép lệch x 7.000đ/10 số = 70.000đ, kép bằng x 

10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề 00, 22, 44, 66, 88, 11, 21, 13, 63, 67, 39, 68, 69, 86, 

31, 17, 73, 15, 77, 16, 57, 22, 27, 72, 29, 28, 88, 33, 13 x 10.000đ/29 số = 

290.000đ, 63, 01, 03, 03, 30 x 15.000đ/5 số = 75.000đ, 63 x 100.000đ, 60, 61 x 

15.000đ/2 số = 30.000đ, 63 x 25.000đ; Đề đầu 6, đầu 3 x 5.000đ/20 số = 100.000đ, 

16, 66, 96, 02, 20, 00, 22, 38, 83, 33, 88, 04, 09, 12, 21, 76, 67, 13 x 5.000đ/18 số 

= 90.000đ, 26, 62 x 20.000đ/2 số = 40.000đ; Lô xiên 3: 26, 58, 66 x 20.000đ, 60, 

61, 63 x 10.000đ; Lô xiên 2: 08, 00 x 30.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB 

mở thưởng trong ngày D trúng số Đề 04 x 5.000đ = 400.000đ; Lô 67 x 22 điểm = 

1.760.000đ, 78 x 7 điểm = 560.000đ, 61 x 2 điểm = 160.000đ. Tổng số tiền Th và D 

đánh bạc trong ngày là 5.999.000đ. 

+ Trần Thị Là mua các số: Đề 01 x 20.000đ, 26 60 06 02 x 5.000đ/4 số = 

20.000đ, Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày Là không trúng thưởng. 

Tổng số tiền Th và Là đánh bạc trong ngày  là 40.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D và Trần Thị Là là 6.039.000đ.  

- Ngày 27/10/2022, đánh bạc với Quách Thị D các số lô, số đề gồm: Lô 45, 

77 x 22 điểm/2 số = 1.012.000đ, 20, 90 x 12 điểm/2 số = 552.000đ, 30 x 7 điểm = 

161.000đ, 22, 23, 81, 83, 13, 31 x 2 điểm/6 số = 276.000đ; Lô xiên 2: 90, 65 x 

70.000đ, xiên 3: 27, 73, 85 x 40.000đ, xiên 3: 20, 30, 60 x 30.000đ, xiên 3: 12, 04, 

86 x 20.000đ, xiên 3: 12, 21, 94 x 20.000đ, xiên 3: 64, 72, 27 x 20.000đ, xiên 3: 

45, 77, 89 x 90.000đ, xiên 2: 38, 83 x 30.000đ; Ba càng 865 x 40.000đ, 767 x 
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30.000đ, 738, 538, 280, 279 x 10.000đ/4 số = 40.000đ; Đề 65 x 80.000đ, 61, 39, 

86, 36, 83, 84, 82, 81, 18, 68, 20, 02, 01, 10, 41, 68, 86, 58, 24, 28, 87 x 

10.000đ/21 số = 210.000đ, 18, 67, 76, 01, 45 x 25.000đ/5 số = 125.000đ, 63, 64, 

38, 85, 65, 38 x 15.000đ/6 số = 90.000đ, 33, 88, 44, 99, 54, 59, 81, 35, 53, 34, 43, 

78, 87, 82, 08, 80 x 5.000đ/16 số = 80.000đ, 57, 56, 65, 75, 58, 85 x 10.000đ/6 số 

= 60.000đ; Đề đầu 6 x 10.000đ/10 số = 100.000đ, đầu 8 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, 

đầu 4 x 5.000đ/10 số = 50.000đ. Đối với chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng 

trong ngày D trúng số Lô 45 x 22 điểm = 1.760.000đ, 23 x 2 điểm = 160.000đ. Tổng số 

tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 5.196.000đ. 

- Ngày 28/10/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D mua các số lô, số đề gồm: 

Lô 06, 73 x 22 điểm/2 số = 1.012.000đ, 48, 84, 95, 57 x 12 điểm/4 số = 

1.104.000đ, 10, 59, 26 x 7 điểm/3 số = 483.000đ, 74, 79, 46, 47, 28 x 2 điểm/5 số 

= 230.000đ; Lô xiên 70, 93, 06 x 50.000đ, 82, 79, 64 x 50.000đ, 68, 10, 95 x 

40.000đ, 88, 66, 36 x 20.000đ, 74, 79, 41 x 10.000đ, 46, 47, 75 x 10.000đ; Đề 48, 

84, 91, 57 x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 19, 91, 88, 80, 41, 38, 74 x 15.000đ/ số = 

105.000đ, 39, 48, 83, 79, 47, 74, 48, 44 x 10.000đ/8 số = 80.000đ; Ba càng 591, 

547, 247, 274, 147, 146 x 10.000đ/6 số = 60.000đ; Đề đầu 4, đầu 7 x 5.000đ/20 số 

= 100.000đ; Đề đầu 8 x 12.000đ/10 số = 120.000đ; Đề 66 81 87 48 84 64 x 

10.000đ/6 số = 60.000đ, 75 x 20.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở 

thưởng trong ngày, D trúng thưởng Lô 46 x 2 điểm = 160.000đ; Đề 41 x 15.000đ = 

1.200.000đ, Đề đầu 4 x 5.000đ = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 

5.434.000đ. 

- Ngày 30/10/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D mua các số lô, số đề gồm: 

Lô 69, 96, 00 x 12 điểm/3 số = 828.000đ, 22, 83, 90, 91 x 2 điểm/4 số = 184.000đ, 

45, 54, 66, 80 x 6 điểm/4 số = 552.000đ, 80 x 110 điểm = 2.530.000đ, 95 x 12 

điểm = 276.000đ; Đề đầu 3, đầu 8 x 15.000đ/20 số = 300.000đ; Đề 88 33 x 

50.000đ/2 số = 100.000đ, 38, 83, 13, 11, 13, 18, 63 x 15.000đ/7 số = 105.000đ, 00, 

01 x 10.000đ/2 số = 20.000đ; Ba càng 500 x 10.000đ, 200 x 20.000đ, 400 x 

30.000đ, 422 x 20.000đ, 140, 004, 009, 190 x 5.000đ/4 số = 20.000đ; Đề 00 x 

150.000đ, 22 x 80.000đ, 80, 58, 85, 44, 99, 49, 94, 05, 50, 36, 63, 35, 53, 45, 54, 

55, 14, 41, 19, 91, 15, 16, 04, 40, 00, 44, 99, 54, 45, 59, 95 x 5.000đ/31 số = 

155.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề 5.380.000đ. Đối chiếu với kết quả 

XSKTMB mở thưởng trong ngày, D trúng số Lô 91 x 2 điểm = 160.000đ, 95 x 12 điểm 

= 960.000đ; Đề 85 x 5.000đ = 400.000đ, Đầu 8 x 15.000đ = 1.200.000đ. Tổng số tiền Th 

và D đánh bạc trong ngày là 8.100.000đ.  

- Ngày 05/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D mua các số lô, số đề gồm: 

Lô 64, 13 x 10 điểm/2 số = 460.000đ, 45, 64 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, 00, 55 x 2 

điểm/2 số = 92.000đ, 75, 24 x 25 điểm/2 số = 1.150.000đ, 84 x 10 điểm = 
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230.000đ; Lô xiên 00, 55, 64 x 10.000đ, 00, 55, 64, 13 x 10.000đ, 49, 94, 64 x 

50.000đ; Đề 33 x 80.000đ, 55 x 180.000đ, 36, 32, 23, 75, 67, 55, 52, 77, 55, 99, 

23, 44, 88 x 10.000đ/13 số = 130.000đ, 44, 00, 66, 55, 22, 66, 88, 17 x 15.000đ/8 

số = 120.000đ, 35 x 20.000đ, 00, 55, 22, 66, 44, 88, 33, 77, 99 x 25.000đ/9 số = 

225.000đ, 24, 42 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 49, 94, 35, 53, 45, 54, 59, 95, 68, 86, 

69, 96, 78, 87, 89, 98 x 5.000đ/16 số = 80.000đ; Đề kép lệch, kép bằng x 

5.000đ/20 số = 100.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày, 

D trúng số Lô 64 x 15 điểm = 1.200.000đ, 13 x 10 điểm = 800.000đ; Đề 87 x 5.000đ = 

400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 5.579.000đ. 

- Ngày 09/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Lương 

Văn Abán các số lô, số đề gồm:  

Quách Thị D mua các số: Lô 96 x 20 điểm = 460.000đ, 49, 53, 90 x 10 

điểm/3 số = 690.000đ, 88, 99, 47, 85, 22 x 2 điểm/5 số = 230.000đ, 36 x 5 điểm = 

115.000đ; Lô xiên 3: 49 53 90 x 20.000đ, 82 18 39 x 150.000đ, xiên 2: 27 72 x 

50.000đ; Đề 66 x 180.000đ, 82, 11, 05 x 40.000đ/3 số = 120.000đ, 21, 77, 00, 17 x 

20.000đ/4 số = 80.000đ, 16, 49 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 12, 26, 50, 77, 33, 88, 

80, 88, 38, 83, 33 x 10.000đ/11 số = 110.000đ, 28, 29, 92 x 30.000đ/3 số = 

90.000đ, 47, 48 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 33, 88 11 00 x 10.000đ/4 số = 40.000đ; 

Đề kép bằng x 30.000đ/10 số = 300.000đ; Đề đầu 4, đuôi 4 x 10.000đ/20 số = 

200.000đ; Ba càng 082 x 150.000đ, 282 x 20.000đ, 121, 105, 126 x 10.000đ/3 số = 

30.000đ, 429, 644 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 988, 699, 966 x 20.000đ/3 số = 

60.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số Lô 90 

x 20 điểm = 1.600.000đ, 88 85 x 2 điểm/2 số = 320.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc 

trong ngày là 5.165.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: số đề 47, 80, 33, 00 x 10.000đ/4 số = 40.000đ. 

Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày Th không trúng thưởng.  

+ Lương Văn Amua các số: Lô 01, 10 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, đề 28, 82 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày 

Anh không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 250.000đ.  

 Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D và Nguyễn Văn Th, Lương Văn Atrong  ngày  

là 5.455.000đ.  

- Ngày 11/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị 

S, Dương Quốc B, Nguyễn Văn T và Trần Thị Là bán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 78, 87 x 10 điểm/2 số = 460.000đ, 22, 70, 

71, 40, 82, 70 x 5 điểm/6 số = 690.000đ, 65, 67 x 20 điểm/2 số = 920.000đ; Đề 22, 

44, 66, 02 x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 48 x 30.000đ, 39, 24, 42, 34, 43, 05, 50, 39 

x 10.000đ/8 số = 80.000đ, 00, 47, 48, 15, 52, 21 x 15.000đ/6 số = 90.000đ; Đề kép 
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lệch x 10.000đ/10 số = 100.000đ, Kép bằng x 5.000đ/10 số = 50.000đ, đầu 8 x 

10.000đ/10 số = 100.000đ, đầu 3 x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Lô xiên 2: 58, 62 x 

30.000đ, xiên 3: 28, 22, 70 x 40.000đ, 15 54 65 x 30.000đ; Ba càng 500, 668, 886, 

911 x 5.000đ/4 số = 20.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong 

ngày D trúng số Lô 87 x 10 điểm = 800.000đ, 70 x 10 điểm = 800.000đ, 40 x 5 điểm = 

400.000đ, 65 x 20 điểm = 1.600.000đ; Đề đầu 3 x 5.000đ = 400.000đ. Tổng số tiền Th 

và D đánh bạc trong ngày là 6.810.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 19, 91 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 23 32 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 81 x 15.000đ, S không trúng thưởng.  

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 34, 36, 20, 91 x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 56 x 

100.000đ. Đối chiếu kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày, Ba trúng số đề 36 x 

30.000đ = 2.400.000đ. Tổng số tiền Th và Ba đánh bạc trong ngày là 2.620.000đ. 

+ Nguyễn Văn T mua các số: Đề 41 x 150.000đ, 34 x 50.000đ, Tuyến không trúng 

thưởng. 

+ Trần Thị Là:  Đề 56, 66 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, Là không trúng thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, 

Dương Quốc B, Nguyễn Văn T và Trần Thị Là là 9.725.000đ.  

- Ngày 12/11/2022, đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr (sinh năm 

1989, trú tại xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên), Dương 

Quốc Bvà Nguyễn Văn T các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 68, 86, 00 x 10 điểm/3 số = 690.000đ, 80, 

04, 17, 18, 81, 04, 73 x 5 điểm/7 số = 805.000đ; Lô xiên 3: 95, 61, 68 x 50.000đ, 

24, 84, 63 x 20.000đ, 57, 62, 66 x 20.000đ, 44, 88, 45 x 20.000đ, 04, 80, 81 x 

10.000đ; Đề kép bằng x 15.000đ/10 số = 150.000đ, đầu 7 x 10.000đ/10 số = 

100.000đ,  đầu 8 x 10.000đ/10 số = 100.000đ,  đuôi 4 x 20.000đ/10 số = 200.000đ,  

đầu 4 x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Lô 16, 61, 67 x 5 điểm/3 số = 345.000đ; Đề 01, 

04 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 28, 82 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, 15, 51 x 

20.000đ/2 số = 40.000đ, 00, 04, 28, 82, 48, 84, 44, 99, 81, 88, 18, 81, 80, 90, 66, 

11 x 15.000đ/15 số = 240.000đ; Ba càng 311, 366 x 20.000đ/2 số = 40.000đ; Đề 

40 x 20.000đ; 84 x 30.000đ; 04, 40, 08, 18, 80, 66, 54, 55, 00 x 10.000đ/9 số = 

90.000đ, 00 x 50.000đ, 55 x 20.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB 

trong ngày, D trúng số Lô 00 x 10 điểm = 800.000đ, 17 61 x 5 điểm = 800.000đ, 73 x 5 

điểm = 400.000đ; Đề kép bằng 11 x 15.000đ = 1.200.000đ, 11 x 15.000đ = 1.200.000đ. 

Tổng số tiền Th và D đánh bạc  trong ngày là 7.650.000đ. 

Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 35, 53, 15, 51, 19, 66, 44, 45, 48, 94, 31, 73 x 

10 điểm/12 số = 2.760.000đ; Đề đầu 4 x 50.000đ/10 số = 500.000đ; Đề đuôi 3 x 
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10.000đ/10 số = 100.000đ; Tổng 6 x 10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề kép bằng, kép 

lệch x 10.000đ/20 số = 200.000đ; Đề 42, 43, 48 x 50.000đ/3 số = 150.000đ; Đề 87, 

92, 93, 97 x 25.000đ/4 số = 100.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB 

trong ngày, Tr trúng số lô 35, 66, 73 x 10 điểm/3 số = 2.400.000đ; Đề kép bằng 11 

x 10.000đ = 800.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 7.110.000đ. 

+ Dương Quốc B: Đề 16 x 100.000đ, Ba không trúng thưởng. 

+ Nguyễn Văn T: Đề 13, 31 x 100.000đ/2 số = 200.000đ; Ba càng 113 x 

100.000đ, Tuyến không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Dương Quốc 

Bvà Nguyễn Văn T trong ngày là 15.160.000đ. 

- Ngày 13/11/2022, đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương 

Quốc Bbán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 19, 91 x 50 điểm/2 số = 2.300.000đ, 84, 02, 

20, 19 x 10 điểm/40 số = 920.000đ, 77, 78 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, 93 x 20 điểm 

= 460.000đ; Lô xiên 3: 20, 47, 93 x 60.000đ, 31, 63, 55 x 20.000đ, 13, 77, 84 x 

20.000đ, 00, 77, 84 x 20.000đ; Đề đầu 4, đuôi 4 x 55.000đ/20 số = 1.100.000đ; Đề 

19, 20, 03 x 80.000đ/3 số = 240.000đ, 30 x 40.000đ; Đề đầu 0 x 15.000đ/10 số = 

150.000đ; Đề 63, 64, 58, 31, 04, 28, 82, 34, 25, 66, 26 x 10.000đ/11 số = 

110.000đ, 04, 40, 08, 80 x 15.000đ/4 số = 60.000đ; Ba càng 703, 803, 103 x 

15.000đ/3 số = 45.000đ; Lô 55, 18 x 2 điểm/2 số = 92.000đ; Đề 18, 81, 39, 93, 12, 

21, 24, 42, 00, 55, 05, 50 x 5.000đ/12 số = 60.000đ. Đối chiếu với kết quả 

XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số Lô 02, 20 x 10 điểm/2 số = 1.600.000đ; 

Đề đầu 05 x 15.000đ = 1.200.000đ, 05 x 5.000đ = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh 

bạc trong ngày là 9.127.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 77 x 50 điểm = 1.150.000đ; Lô 22, 27, 72, 

70, 76, 79 x 10 điểm/6 số = 1.380.000đ; Đề đầu 3 x 50.000đ/10 số = 500.000đ; Đề 

30, 35 x 50.000đ/02 số = 100.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB 

trong ngày Tr trúng số lô 22 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh 

bạc trong ngày là 3.930.000đ. 

+ Dương Quốc B: 16 x 50.000đ, Ba không trúng thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương Quốc 

Btrong ngày là 13.107.000đ.  

- Ngày 15/11/2022 Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Th, Ngô Thị S và Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 57, 75 x 20 điểm/2 số = 920.000đ, 60, 52, 65 x 2 

điểm/3 số = 138.000đ; Lô xiên 3: 14, 53, 04 x 60.000đ; Đề: 03, 19, 20 x 40.000đ/3 số = 

120.000đ, 40, 60, 65 x 30.000đ/3 số = 90.000đ, 62, 67 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 85, 59, 
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20, 52, 68 x 10.000đ/5 số = 50.000đ, 22, 99 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, 60, 65 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ; Đề đầu 2 x 7.000đ/10 số = 70.000đ, đề đầu 6 x 10.000đ/10 số = 

100.000đ; Ba càng: 019, 020, 003 x 40.000đ/3 số = 120.000đ, Đối chiếu với kết quả mở 

thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số lô 57 x 20 điểm = 1.600.000đ. Tổng số tiền Th 

và D đánh bạc trong ngày là 3.388.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 34, 43, 45, 35, 18, 81 x 10 điểm/6 số = 

1.380.000đ; Lô 79, 44 x 50 điểm/ 02 số = 2.300.000đ; Đề đầu 6 x 50.000đ/10 số = 

500.000đ; Đề 67, 76, 62 x 50.000đ/03 số = 150.000đ, Tr không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 4.330.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Lô 37, 42, 73, 34 x 3 điểm/4 số = 276.000đ, 12 x 

20 điểm = 460.000đ; đề 12 x 40.000đ, 48, 84 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, Th trúng 

thưởng Lô: 43, 73 x 3 điểm/2 số = 480.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.276.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 99 x 20.000đ, S không trúng thưởng. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 30, 86 x 50.000đ/ 2 số = 100.000đ, Ba không trúng 

thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, 

Ngô Thị S và Dương Quốc Btrong ngày là 9.114.000đ.  

- Ngày 16/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương 

Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 27, 72, 28, 82, 03, 06 x 5 điểm/6 số = 690.000đ, 

92 x 10 điểm = 230.000đ, 91, 92, 93, 94, 95, 03 x 5 điểm/6 số = 690.000đ, 17 x 10 điểm 

= 230.000đ; Lô xiên 3: 03, 17, 80 x 40.000đ, xiên 2: 27, 72 x 20.000đ, 38, 83 x 20.000đ, 

xiên 4: 27 72 44 88 x 20.000đ, 06 80 65 61 x 20.000đ; Đề: 03, 04, 19, 20, 02 x 40.000đ/5 

số = 200.000đ, 06, 07, 12, 14, 19, 69, 67, 68, 80, 85, 60, 65 x 10.000đ/12 số = 120.000đ, 

77, 46 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 22, 14, 92, 58, 59, 95 x 15.000đ/6 số = 90.000đ, 43, 45, 

47 x 40.000đ/3 số = 120.000đ, 58, 80 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, 85, 60, 65, 77, 99, 69, 

94, 30, 80, 70, 65, 19, 99 x 10.000đ/13 số = 130.000đ, 27, 72, 28, 82 x 15.000đ/4 số = 

60.000đ, 40, 80 x 10.000đ/2 số = 20.000đ; Đề đầu 2 x 10.000đ/10 số = 100.000đ, đề đầu 

6 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, đề đầu 8 x 5.000đ/10 số = 50.000đ. Đối chiếu với kết quả 

XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số Lô 03 82 x 10 điểm = 1.600.000đ, 94 x 5 

điểm = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 4.990.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 16 x 50.000đ, 61 x 10.000đ, Th không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 51, 94 x 25.000đ/2 số = 50.000đ; Lô: 24, 42 x 

5 điểm/2 số = 230.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 280.000đ.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương Quốc 

Btrong ngày là 5.330.000đ.  
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- Ngày 17/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương 

Quốc Bcác số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 08, 80 x 20 điểm/2 số = 920.000đ; Lô xiên 3: 

51, 08, 81 x 60.000đ, 80, 32, 56 x 60.000đ; Đề 08, 80, 03, 19, 20 x 40.000đ/5 số = 

200.000đ, 1,1 10 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 37, 13, 71 x 100.000đ/3 số = 

300.000đ, 54, 68, 13, 17, 45, 36, 35, 63 x 10.000đ/8 số = 80.000đ, 93, 73, 62, 40, 

13 x 15.000đ/5 số = 75.000đ, 59 x 30.000đ; Ba càng 113 x 30.000đ; Lô 55, 92, 48 

x 10 điểm/3 số = 690.000đ, 59 x 5 điểm = 115.000đ; Đề 24, 42, 35, 53 x 15.000đ/4 

số = 60.000đ; Lô xiên 4: 36, 42, 35, 53 x 10.000đ, xiên 3: 42, 65, 72 x 10.000đ,  

67, 48, 05 x 10.000đ, 50, 47, 55 x 30.000đ; Đề 18, 81, 04, 27, 72, 73 x 10.000đ/6 

số = 60.000đ; Ba càng 963, 913, 973, 162, 159 x 5.000đ/5 số = 25.000đ; Lô 73 x 

10 điểm = 230.000đ; Đề 72 74 x 100.000đ/2 số = 200.000đ, 07, 03, 75, 08, 80, 53, 

85 x 10.000đ/7 số = 70.000đ, 57 x 15.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở 

thưởng trong ngày, D trúng số Lô 55, 48 x 10 điểm/2 số = 1.600.000đ, 08 x 20 điểm = 

1.600.000đ; Lô xiên 51 08 81 x 60.000đ = 2.400.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc 

trong ngày là 8.920.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 44, 49, 00, 50, 55, 92, 67 x 10 điểm/07 số = 

1.610.000đ; Đề đầu 9 x 10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề đuôi 6, đuôi 1, đuôi 9 x 

20.000đ/30 số = 600.000đ; Đề kép bằng 20.000đ/10 số = 200.000đ; Đề 11, 66, 16, 

61, 96, 91 x 30.000đ/180.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề hết 2.690.000đ. Đối 

chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày, Tr trúng số lô 49, 50, 55 x 10 

điểm/03 số = 2.400.000đ; lô 00 x 20 điểm = 1.600.000đ; Đề 76 x 20.000đ = 

1.600.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 8.290.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 30, 10 x 25.000đ/2 số = 50.000đ, 57 x 

100.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 150.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương Quốc 

Btrong ngày là 17.360.000đ.  

- Ngày 18/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Tvà Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 71, 54 x 50 điểm/2 số = 2.300.000đ, 00, 02, 

45 x 10 điểm/3 số = 690.000đ, 88, 59, 03, 13 x 5 điểm/4 số = 460.000đ; Đề 03, 19, 

20, 54, 45 x 25.000đ/5 số = 125.000đ; Lô xiên 3: 18, 11, 83 x 60.000đ, 39, 51, 22 

x 60.000đ; Đề 04, 15, 69, 95, 13, 59, 55, 36, 59 x 10.000đ/9 số = 90.000đ, 95, 25, 

18, 02, 20, 25, 52, 95 x 15.000đ/8 số = 120.000đ, 00, 55 x 50.000đ/2 số = 

100.000đ, 33, 88, 38, 83 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 94, 95, 99, 22, 93 x 50.000đ/5 

số = 250.000đ, 23, 21, 77 x 10.000đ/3 số = 30.000đ, 96, 28 x 15.000đ/2 số = 

30.000đ, 69, 96, 80, 88, 82, 28, 68, 78 x 10.000đ/8 số = 80.000đ. Đối chiếu với kết 
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quả mở thưởng XSKTMB trong ngày, D trúng số Lô xiên 39 51 22 x 60.000đ = 

2.400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 6.835.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 23, 53, 58 x 20 điểm/03 số = 1.380.000đ; 

Lô 85, 96, 32, 00, 55 x 10 điểm/05 số = 1.150.000đ; Đề đuôi 1, đuôi 6 x 

25.000đ/20 số = 500.000đ; Đề đuôi 7, đuôi 9, đầu 9 x 10.000đ/30 số = 300.000đ; 

Đề kép bằng x 20.000đ/10 số = 200.000đ; Đề 91, 11, 16, 61, 66, 96, 41, 46 x 

50.000đ/08 số = 400.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

Tr trúng số lô 23 53 x 20 điểm/02 số = 3.200.000đ; lô 58 x 40 điểm = 3.200.000đ; 

Đề 92 x 10.000đ = 800.000đ. Tổng số tiền Th đánh bạc trong ngày là 11.130.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 46 x 30.000đ, 45, 64 x 10.000đ/2 số = 

20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 50.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 58 x 70.000đ; Lô 78 x 10 điểm = 230.000đ, 

Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn 

Tvà Dương Quốc Btrong ngày là 18.315.000đ.   

- Ngày 19/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương 

Quốc Bbán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 22 x 10 điểm = 230.000đ, 56, 65, 68, 86 x 5 

điểm/4 số = 460.000đ, 93 x 10 điểm = 230.000đ; Lô xiên: 54, 59, 55 x 20.000đ, 54, 21, 

13 x 20.000đ; Đề: 03, 18, 81 x 100.000đ/3 số = 300.000đ, 19, 20 x 30.000đ/2 số = 

60.000đ, 57, 20 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 80, 81, 82, 83 x 20.000đ/4 số = 80.000đ, 08, 

31, 09, 19, 59, 52, 26, 61, 25, 09, 57, 20 x 10.000đ/12 số = 120.000đ, 05, 50, 15, 51, 55, 

91, 93, 95, 96, 98 x 15.000đ/10 số = 150.000đ, 45 x 30.000đ, 70, 80, 09, 90, 93 x 

10.000đ/5 số = 50.000đ, 39, 29, 27, 28, 30 x 5.000đ/5 số = 25.000đ, 50, 04 x 20.000đ/2 

số = 40.000đ; Đề kép bằng x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Ba càng: 703 x 30.000đ, 855, 822 

x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 293, 239 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, 150 x 70.000đ. Đối chiếu 

với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày, D không trúng thưởng. Tổng số tiền Th và 

D đánh bạc trong ngày là 2.055.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 05, 50, 00, 32, 21, 35, 53, 49, 73, 76, 79, 

80, 85 x 10 điểm/13 số = 2.990.000đ; Đề đuôi 3, đuôi 8 x 25.000đ/20 số = 

500.000đ; Đề kép bằng x 20.000đ/10 số = 200.000đ; Đề kép lệch 10.000đ/10 số = 

100.000đ; Đề 38, 83, 33, 66, 11, 88 x 50.000đ/6 số = 300.000đ. Tổng số tiền mua 

số lô, số đề hết 4.090.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong 

ngày, Tr trúng số gồm: Lô 50, 00, 73, 76 x 10 điểm/04 số = 3.200.000đ; Lô 53 x 

20 điểm = 1.600.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 8.890.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 88 x 50.000đ; Lô: 78, 92 x 5 điểm/2 số = 

230.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 280.000đ.  
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Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương Quốc 

Btrong ngày là 11.225.000đ.  

- Ngày 20/11/2022 Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương 

Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 63 x 50 điểm = 1.150.000đ, 59 x 35 điểm = 

805.000đ, 51, 71 x 10 điểm/2 số = 460.000đ; Lô xiên 3: 06, 51, 68 x 60.000đ, 71, 86, 60 

x 60.000đ, 48, 38, 59 x 20.000đ, 68, 13, 05 x 20.000đ; Đề: 03, 59, 19, 20, 22, 44 x 

40.000đ/6 số = 240.000đ, 19 x 70.000đ, 26, 22, 77, 01, 05, 50, 22, 69 x 15.000đ/8 số = 

120.000đ, 86, 67, 70, 57, 22, 10, 00, 51, 55, 00, 11, 77, 00, 09, 06 x 10.000đ/15 số = 

150.000đ, 54, 68, 69 x 20.000đ/3 số = 60.000đ; Đề đuôi 9 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề 

kép bằng x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Ba càng: 150 x 40.000đ, 489, 389, 119, 619, 220, 

125 x 5.000đ/6 số = 30.000đ, 169 x 20.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở 

thưởng trong ngày D trúng số Đề 70 x 10.000đ = 800.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh 

bạc trong ngày là 4.205.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 71, 76, 79, 33, 38, 83, 35, 49, 50, 51, 93, 52 

x 10 điểm/12 số = 2.760.000đ; Đề kép bằng 20.000đ/10 số = 200.000đ; Đề kép 

lệch 10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề đầu 0, đầu 6 x 25.000đ/20 số = 500.000đ; Đề 

66, 61, 00, 05 x 25.000đ/ 4 số = 100.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở 

thưởng trong ngày, Tr trúng số lô 76, 33, 52 x 10 điểm/03 số = 2.400.000đ. Tổng 

số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 6.060.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 17, 71 x 25.000đ/2 số = 50.000đ, Ba không trúng 

thưởng. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương Quốc 

Btrong ngày là 10.315.000đ.  

- Ngày 21/11/2022 Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương 

Quốc Bcác số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 07 x 35 điểm = 805.000đ, 71 x 20 điểm = 

460.000đ, 87, 61, 04, 43 x 10 điểm/4 số = 920.000đ, 02, 20, 03 x 2 điểm/3 số = 

138.000đ, 67, 78, 77 x 5 điểm/3 số = 345.000đ; Đề 44, 02, 20 x 70.000đ/3 số = 

210.000đ, 67 x 30.000đ, 03, 37, 30, 00 x 15.000đ/4 số = 60.000đ, 30, 15, 85, 69, 

21, 03, 81, 88, 87 x 10.000đ/9 số = 90.000đ, 07, 70, 38, 83, 84, 82, 39, 36 x 

5.000đ/8 số = 40.000đ; Lô xiên 3: 15, 52, 47 x 60.000đ, xiên 4: 15, 07, 02, 30 x 

20.000đ, xiên 3: 02, 07, 77 x 10.000đ; Đề 22, 77 x 20.000đ, 05, 50, 04 x 15.000đ/3 

số = 45.000đ; Ba càng 150 x 20.000đ; Đề 68, 54, 86, 45 x 5.000/4 số = 20.000đ, 

66 x 35.000đ, 00, 01, 07, 02 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 04 x 15.000đ, 22, 77 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề 3.403.000. Đối chiếu với 

kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Lô 04 43 x 10 điểm/2 số = 
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1.600.000đ, 67 77 x 5 điểm/2 số = 800.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày 

là 5.803.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 90, 35, 53 x 20 điểm/3 số = 1.380.000đ; Lô 

07, 20, 71, 79, 28, 82, 03, 30 x 10 điêm/8 số = 1.840.000đ; Đề đầu 6, đầu 9, đuôi 

9, kép bằng, tổng 4 x 10.000đ/50 số = 500.000đ; Đề 68, 59, 95, 40 x 25.000đ/4 số 

= 100.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB trong ngày Tr trúng số lô 53 x 20 

điểm = 1.600.000đ; Lô 82 30 x 10 điểm/02 số = 1.600.000đ; Đề 91 x 10.000đ = 

800.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 7.820.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: 35 x 50.000đ, Ba không trúng thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương Quốc 

Btrong ngày là 13.673.000đ.  

- Ngày 22/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Th, Ngô Thị S và Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

Quách Thị D mua các số: Lô: 37, 52 x 20 điểm/2 số = 920.000đ, 49, 48 x 10 

điểm/2 số = 460.000đ, 25, 05, 50, 07, 70, 87, 78, 52 x 5 điểm/8 số = 920.000đ, 52 x 5 

điểm = 115.000đ, 79, 97, 75, 80, 35 x 2 điểm/5 số = 230.000đ; Lô xiên 3: 14, 25, 49 x 

30.000đ, 66, 45, 56 x 100.000đ; Đề: 00, 22, 44, 66, 88 x 15.000đ/5 số = 75.000đ, 02, 04, 

05 x 30.000đ/3 số = 90.000đ, 03 x 50.000đ, 66, 45 x 70.000đ/2 số = 140.000đ, 48 x 

30.000đ, 79, 97, 57, 75, 54, 24, 40, 45, 15, 70, 59, 21 x 10.000đ/12 số = 120.000đ, 26 x 

20.000đ, 52 x 25.000đ, 34, 35, 08, 80 x 15.000đ/4 số = 60.000đ, 69, 53, 43, 54, 04, 06, 

35, 69 x 10.000đ/8 số = 80.000đ, 13, 31, 78, 87 x 5.000đ/4 số = 40.000đ; Ba càng: 103 x 

30.000đ, 166, 145 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 180, 135 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 113 x 

10.000đ, Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Lô 49 x 10 

điểm = 800.000đ, 50 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc là 4.825.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 71, 76, 57, 75, 52, 49, 63, 36, 90, 93 x 10 

điểm/10 số = 2.300.00đ; Đề đuôi 3, đuôi 8 x 25.000đ/20 số = 500.000đ; Đề kép 

bằng x 10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề 42, 48, 23, 28 x 50.000đ/4 số = 200.000đ. 

Tổng số tiền mua số lô, số đề hết 3.100.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở 

thưởng trong ngày Tr trúng số lô 76 x 20 điểm = 1.600.000đ; Lô 49 x 10 điểm = 

800.000đ; Lô 90 x 30 điểm = 2.400.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong 

ngày là 7.900.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 46 x 20.000đ, 49, 01, 10, 16, 64 x 10.000đ/5 

số = 50.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 70.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 00 x 10.000đ, 01, 10 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 

S không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 50.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 02 x 40.000đ, Ba không trúng thưởng.  
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Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, 

Ngô Thị S và Dương Quốc Btrong ngày là 12.885.000đ. 

- Ngày 23/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Th, Dương Quốc B, Nghiêm Kiên C và Đỗ Thị Hồng D các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 45, 54, 49 x 20 điểm/3 số = 1.380.000đ, 20 x 

10 điểm = 230.000đ, 95 x 5 điểm = 115.000đ; Lô xiên 3: 78, 20, 89 x 30.000đ, 43, 

34, 70 x 20.000đ, 48, 63, 00 x 20.000đ, 90, 95, 55 x 10.000đ, xiên 4: 90, 95, 00, 55 

x 10.000đ; Đề 00, 22, 44, 66, 88, 55, 57, 17, 07, 63, 61, 18, 00, 12, 21, 51, 57, 11, 

12, 03 x 15.000đ/20 số = 300.000đ, 95 x 200.000đ, 59, 90, 94, 96, 55, 63, 55, 17, 

58, 13, 32, 53, 14, 43, 60 x 10.000đ/15 số = 150.000đ; Lô 54 x 10 điểm = 

230.000đ, 31, 75 x 20 điểm/2 số = 920.000đ; Ba càng 459 x 40.000đ; Đề 59, 22 x 

30.000đ/2 số = 60.000đ; Kép lệch, kép bằng x 5.000đ/20 số = 100.000đ. Đối chiếu 

với kết quả XSKTMB mơ thưởng trong ngày D trúng số lô 31 75 x 20 điểm/2 số = 

3.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc  trong ngày là 7.015.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 45, 54, 59, 93, 09, 40, 58, 85, 87, 00, 14, 

19 x 10 điểm/12 số = 2.760.000đ; Đề đuôi 2, đuôi 7, đuôi 1, đuôi 6, tổng 2, tổng 7 

x 10.000đ/60 số = 600.000đ; Đề 57, 02, 52, 07, 11, 66, 16, 61 x 50.000đ/8 số = 

400.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề hết 3.760.000đ. Đối chiếu với kết quả mở 

thưởng XSKTMB trong ngày Tr trúng số lô 14 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số 

tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 4.560.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 12 x 10.000đ, 18 x 20.000đ, Th không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 30.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 21 32 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, Ba không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 100.000đ. 

+ Nghiêm Kiên C mua các số: Đề 18 x 50.000đ, Tr không trúng thưởng. Tổng 

số tiền đánh bạc là 50.000đ. 

+ Đỗ Thị Hồng D mua các số: Đề 01, 10 x 15.000đ/02 số = 30.000đ; 78, 87 x 

10.000đ/02 số = 20.000đ, D không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 50.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, Dương 

Quốc B, Nghiêm Kiên C và Đỗ Thị Hồng D trong ngày là 11.805.000đ.  

- Ngày 24/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Dương 

Quốc Bvà Nghiêm Kiên C bán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 58, 83 x 20 điểm/2 số = 920.000đ, 61 x 10 

điểm = 230.000đ; Đề 20 x 150.000đ; Ba càng 420, 720 x 70.000đ/2 số = 140.000đ, 

220 x 20.000đ; Đề 02, 19, 77, 22, 44 x 30.000đ/5 số = 150.000đ; Lô xiên 3: 35, 20, 

74 x 120.000đ, 12, 02, 83 x 120.000đ, 63, 83, 74 x 60.000đ; Đề kép bằng x 

15.000đ/10 số = 150.000đ; Đề 00, 47, 57, 77, 00 x 15.000đ/5 số = 75.000đ, 01 x 
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30.000đ, 90, 70, 22, 27, 26, 46, 45, 64, 54, 57, 17, 16, 15, 87, 86, 35, 36, 38, 83, 

77, 18 x 10.000đ/21 số = 210.000đ, 01, 02, 10, 20, 11, 00, 22, 55, 77, 66 x 

5.000đ/10 số = 50.000đ, 96 x 50.000đ; Lô 96 x 5 điểm = 115.000đ. Đối chiếu với 

kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số lô 58 x 20 điểm = 1.600.000đ, 

61 x 10 điểm = 800.000đ, 96 x 5 điểm = 400.000đ; Đề 96 x 50.000đ = 4.000.000đ. Tổng 

số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 9.390.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 33, 38, 83, 85, 40, 42, 09, 59, 97, 99, 18, 

81, 17 x 10 điểm/13 số = 2.990.000đ; Đề đầu 9, đầu 4 x 10.000đ/20 số = 200.000đ; 

Đề 41, 42, 97 x 30.000đ/3 số = 90.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng 

XSKTBM trong ngày, Tr trúng thưởng lô 33, 97, 18, 81 x 10 điểm/04 số = 

3.200.000đ; Đề đầu 9 x 10.000đ = 800.000. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong 

ngày là 7.280.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 21 x 100.000đ; Lô 79, 97 x 5 điểm/2 số = 

230.000đ, Ba trúng lô 97 = 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 730.000đ. 

+ Nghiêm Kiên C mua các số: Đề 24 x 150.000đ, 42 47 74 x 10.000đ/3 số = 

30.000đ, C không trúng thưởng.  

Tổng số tiền đánh bạc Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Dương 

Quốc Bvà Nghiêm Kiên C trong ngày là 17.580.000đ 

- Ngày 25/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Tvà Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 63 x 20 điểm = 460.000đ, 04, 71, 81 x 10 điểm = 

690.000đ, 00 x 10 điểm = 230.000đ; Đề: 88, 04 x 100.000đ/2 số = 200.000đ, 00, 44, 99, 

66, 88, 03, 08, 14 x 15.000đ/8 số = 120.000đ, 04, 40 x 90.000đ/2 số = 180.000đ, 61, 62, 

63, 45, 46, 08, 03, 48 x 15.000đ/8 số = 120.000đ, 22 x 30.000đ, 27, 17, 42, 54, 55, 22, 

50, 54, 55, 44, 58, 61 x 10.000đ/12 số = 120.000đ, 89, 98, 77, 22, 00 x 5.000đ/5 số = 

25.000đ; Đề kép bằng x 15.000đ/10 số = 150.000đ; Ba càng: 704 x 80.000đ, 561 x 

20.000đ, 189, 377, 200, 000 x 10.000đ/4 số = 40.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB 

mở thưởng trong ngày D trúng số lô 71 x 10 điểm = 800.000đ, 00 x 20 điểm = 

1.600.000. Tổng số tiền Th và D đánh bạc là 4.865.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 25, 52 x 25 điểm/02 số = 1.150.000đ; Lô 

20, 09, 38, 83, 84, 63, 68, 89, 92, 76 x 10 điểm/10 số = 2.300.000đ; Đề đầu 3, đầu 

8 x 25.000đ/20 số = 500.000đ; Đề tổng 4, tổng 9 x 10.000đ/20 số = 200.000đ; Đề 

36, 31, 86, 81 x 50.000đ/4 số = 200.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng 

XSKTMB trong ngày, Tr trúng số lô 38, 83, 68, 92 x 10 điểm/04 số = 3.200.000đ. 

Tổng số tiền đánh bạc là 7.550.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 60 x 40.000đ, 65, 69, 54, 66 x 10.000đ/4 số = 

40.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 80.000đ. 
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+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 21 x 50.000đ; Lô 69 96 x 10 điểm/2 số = 

460.000đ, Ba trúng lô 96 = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.310.000đ.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn 

Tvà Dương Quốc Btrong ngày là 13.805.000đ.  

- Ngày 26/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Phùng Thị 

S và Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 09 x 20 điểm = 460.000đ, 84,  54 x 10 điểm/2 

số = 460.000đ, 05, 50 x 5 điểm/2 số = 230.000đ; Lô xiên 4: 26, 62, 45, 54 x 

80.000đ; Đề 26, 62, 45, 54 x 50.000xđ/4 số = 200.000đ; Ba càng 726, 762, 754, 

745 x 20.000đ/4 số = 80.000đ, 236 x 10.000đ; Đề 36, 63 x 10.000đ/2 số = 

20.000đ, 00, 22, 44, 55 x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 33, 17, 33, 18, 57 x 15.000đ/5 

số = 75.000đ, 08 x 30.000đ, 75, 60, 63, 36, 31, 18, 23, 33 x 10.000đ/8 số = 

80.000đ, 56, 54, 55, 50, 05, 45, 65, 59, 95, 00, 44 x 5.000đ/11 số = 55.000đ; Đề 

kép bằng x 10.000đ/10 số = 100.000đ, Kép lệch x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Lô 00, 

77 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, 82 x 50 điểm = 1.150.000đ, 78 x 10 điểm = 

230.000đ; Đề 77 x 30.000đ, 78, 79, 80 x 40.000đ/3 số = 120.000đ, 04, 40 x 

20.000đ/2 số = 40.000đ, 88, 33, 79, 38 x 10.000đ/4 số = 40.000đ; Ba càng 977 x 

40.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB mở thưởng trong ngày D 

trúng số lô 54 x 10 điểm = 800.000đ, 82 x 100 điểm = 8.000.000đ. Tổng số tiền Th và D 

đánh bạc trong ngày là 12.730.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 01, 10, 46 x 15.000đ/3 số = 45.000đ, Th 

không trúng thưởng. 

+ Phùng Thị S mua các số: 01, 10 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 20, 14 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, S không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 120.000đ.  

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 21 x 50.000đ; Lô 19 38 x 10 điểm = 

460.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 510.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Phùng Thị S và 

Dương Quốc Btrong ngày là 13.405.000đ.  

- Ngày 27/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương 

Quốc Bcác số lô, số đề gồm:  

Quách Thị D mua các số: Lô 94 x 30 điểm = 690.000đ, 78 x 5 điểm = 

115.000đ; Đề 54 x 150.000đ, 57 x 50.000đ, 83, 84, 82, 38, 39, 40 x 20.000đ/6 số = 

120.000đ; Đề kép bằng x 15.000đ/10 số = 150.000đ; Lô 57 x 20 điểm = 460.000đ, 

87 x 10 điểm = 230.000đ; Lô xiên 3: 45, 81, 25 x 60.000đ; Lô 22, 54 x 10 điểm/2 

số = 460.000đ; Đề 22, 54 x 80.000đ/2 số = 160.000đ, 80, 81, 68, 86, 37, 36, 35, 

53, 23, 32, 33, 34, 43 x 5.000đ/13 số 65.000đ, 22, 70 x 70.000đ/2 số = 140.000đ; 

Lô 87 x 5 điểm = 115.000đ; Đề 77 x 40.000đ, 36, 63 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 



23 

 

54, 83 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 75, 76, 74, 47, 46, 45 x 5.000đ/6 số = 30.000đ, 

17, 63, 88, 39, 47 x 10.000đ/5 số = 50.000đ, 58, 85, 33, 43, 81, 88 x 15.000đ/6 số 

= 90.000đ; Lô xiên 2: 88, 99 x 30.000đ; Đề đầu 2, đầu 7 x 5.000đ/20 số = 

100.000đ; Đề 04, 40, 00 x 5.000đ/3 số = 15.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề 

3.390.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày, D trúng Lô 94 

x 30 điểm = 2.400.000đ, 87 x 15 điểm = 1.200.000đ, 57 x 20 điểm = 1.600.000đ; Đề 57 

x 50.000đ = 4.000.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 12.590.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 16, 18, 99, 98, 83, 04, 40, 54, 69 x 20 điểm/9 số 

= 4.140.000đ; Đề đầu 9, đuôi 9 x 50.000đ/20 số = 1.000.000đ; Đề kép bằng 20.000đ/10 

số = 200.000đ; Đề 99, 05, 50, 55, 91, 97 x 50.000đ/06 số = 300.000đ, Đối chiếu với kết 

quả mở thưởng XSKTMB trong ngày, Tr không trúng thưởng. Tổng số tiền Th và Tr 

đánh bạc là 5.640.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 04 x 50.000đ; Lô 38 83 x 10 điểm/2 số = 

460.000đ. So sánh với KQXSMB mở thưởng cùng ngày xác định không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 510.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương Quốc 

Btrong ngày là 18.740.000đ.  

- Ngày 28/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S 

và Dương Quốc Bcác số lô, số đề gồm:  

Quách Thị D mua các số: Lô 78 x 50 điểm = 1.150.000đ, 52 x 20 điểm = 

460.000đ, 87, 18, 15, 00, 77 x 10 điểm/5 số = 1.150.000đ, 55 x 5 điểm = 115.000đ; 

Lô xiên 3: 99, 62, 57 x 40.000đ, 52, 63, 67 x 60.000đ; Đề 54 x 80.000đ, 99 x 

70.000đ, 89, 98 x 130.000đ/2 số = 260.000đ, 83, 58 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 

54, 68, 67, 02, 20, 35, 34, 58, 00, 55, 18, 93, 43 x 15.000đ/13 số = 195.000đ, 07, 

83, 67 x 100.000đ/3 số = 300.000đ, 80 x 30.000đ, 30, 02, 20, 08, 38, 39 x 

15.000đ/6 số = 90.000đ, 44, 31, 45, 54 x 30.000đ/4 số = 120.000đ; Ba càng 499, 

944 x 30.000đ/2 số = 60.000đ; Kép bằng 10.000đ/10 số = 100.000đ, Kép lệch x 

5.000đ/10 số = 50.000đ; Đề 33, 78, 28, 02, 03, 04, 05, 50, 61, 60, 06, 89, 15, 73 x 

10.000đ/14 số = 140.000đ; Ba càng 435, 273 x 5.000đ/2 số = 10.000đ, 530 x 

10.000đ, 558, 585 x 15.000đ/2 số = 30.000đ; Lô 83 x 10 điểm = 230.000đ; Đề 34, 

39, 55, 54, 59, 52, 25, 78, 87 x 5.000đ/9 số = 45.000đ; Ba càng 555, 455, 500 x 

10.000đ/3 số = 30.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D 

trúng lô 87 x 10 điểm = 800.000đ, 83 x 10 điểm = 800.000đ, 00 x 20 điểm = 1.600.000đ; 

Đề 07 x 100.000đ = 8.000.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 

16.125.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 12, 99 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 45, 72 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 
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+ Ngô Thị S mua các số: Đề 65, 66 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, S không trúng 

thưởng.  

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 21 x 50.000đ; Lô 57, 75 x 10 điểm/2 số = 

460.000đ, Ba trúng lô 75 = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.310.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S và 

Dương Quốc Blà 17.515.000đ.  

- Ngày 29/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương 

Quốc Bbán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 39 x 10 điểm = 230.000đ, 60 x 50 điểm = 

1.150.000đ, 00 x 10 điểm = 230.000đ, 54, 55 x 2 điểm/2 số = 92.000đ, 77, 49 x 5 điểm/2 

số = 230.000đ; Đề 39, 54 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 04, 34 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 

15, 26, 29, 39, 64, 55, 69, 00, 80, 85, 50, 55, 96, 93, 94, 49 x 10.000đ/16 số = 160.000đ, 

04, 76, 88, 08 x 40.000đ/4 số = 160.000đ, 03, 17, 87, 81, 01, 40 x 10.000đ/6 số = 

60.000đ, 55, 77 x 80.000đ/2 số = 160.000đ, 08, 80 x 10.000đ/2 số = 20.000đ; Đề đầu 8, 

đầu 3 x 5.000đ/20 số = 100.000đ; Ba càng 788, 003, 100, 155, 154 x 10.000đ/5 số = 

50.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Lô 77 x 5 điểm 

= 400.000đ, 55 x 6 điểm = 480.000đ; Đề đầu 8 x 5.000đ = 400.000đ; Đề 80 x 20.000đ = 

1.600.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc là 5.642.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 75, 49 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 47, 48 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 82 x 50.000đ, 93 x 100.000đ; Lô 82, 47 x 

10 điểm/2 số = 460.000đ, Ba trúng lô 82 = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 

1.410.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương Quốc 

Btrong ngày là 7.112.000đ.  

- Ngày 30/11/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D và Dương Quốc Bbán các số 

lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 66 x 50 điểm = 1.150.000đ, 59 x 20 điểm = 

460.000đ, 37, 41, 74 x 10 điểm/3 số = 690.000đ; Lô xiên 3: 37, 41, 78 x 60.000đ, 

53, 85, 67 x 60.000đ; Đề 41, 51, 77, 49 x 70.000đ/4 số = 280.000đ, 66 x 250.000đ, 

83, 39, 09, 83, 85, 48 x 30.000đ/6 số = 180.000đ; Ba càng 739 x 20.000đ; Đề 59, 

60 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 15, 25, 33, 36, 00, 55, 04, 54 x 10.000đ/8 số = 

80.000đ, 32 x 15.000đ, 37, 13 x 40.000đ/2 số = 80.000đ; Đầu 3, đầu 8 x 5.000đ/20 

số = 100.000đ; Đề 11, 63, 68, 69, 14, 24, 54, 55, 81, 86 x 10.000đ/10 số = 

100.000đ, 18, 68 x 20.000đ/2 số = 40.000đ; Lô 22 x 10 điểm = 230.000đ; Đề 00, 

33, 88, 22, 55 x 25.000đ/5 số = 125.000đ, 26, 18, 81, 68, 86 x 15.000đ/5 số = 

75.000đ; Lô 00 x 10 điểm = 230.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB 
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trong ngày D trúng số Lô 66 x 50 điểm = 4.000.000đ, 59 x 20 điểm = 1.600.000đ, 41 74 

x 10 điểm/2 số = 1.600.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 11.465.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 21 77 x 25.000đ/2 số = 50.000đ; 65 x 

50.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 100.000đ. 

Tổng số tiền đánh bạc với Quách Thị D và Dương Quốc Blà 11.565.000đ.  

- Ngày 01/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D và Dương Quốc Bbán các số 

lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 49 x 52 điểm = 1.196.000đ, 54 x 15 điểm = 

345.000đ, 11 x 12 điểm = 253.000đ, 00 x 10 điểm = 230.000đ; Đề: 54, 81, 49, 51, 41 x 

70.000đ/5 số = 350.000đ, 60, 61, 54, 59 x 20.000đ/4 số = 80.000đ, 69, 96, 19, 91, 24, 42, 

25, 52, 02, 20, 00, 22, 07, 70, 77, 53, 55 x 5.000đ/17 số = 85.000đ, 81, 86 x 10.000đ/2 số 

= 20.000đ, 10, 16 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 01, 06, 11 x 10.000đ/3 số = 30.000đ, 34, 43, 

39, 93, 89, 98, 48, 84 x 10.000đ/8 số = 80.000đ; Đề đầu 8 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề 

đầu 4 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề đầu 3 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề kép bằng x 

5.000đ/10 số = 50.000đ; Đề hệ 81/8 số = 80.000đ, hệ 54/8 số = 80.000đ; Tổng số tiền 

mua số lô, số đề 3.069.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong 

ngày, D trúng thưởng Lô 11 x 12 điểm = 960.000đ, Đề 70 x 5.000đ = 400.000đ. Tổng số 

tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 4.429.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 61 x 200.000đ; 62, 97 x 150.000đ/2 số = 

300.000đ; Số lô 82, 62 x 10 điểm/2 số = 460.000đ, Ba trúng thưởng lô 82 = 800.000đ. 

Tổng số tiền đánh bạc là 1.760.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D và Dương Quốc Btrong ngày là 6.189.000đ.  

- Ngày 02/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Ngô Thị S và Dương Quốc 

Bbán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 08, 85 x 12 điểm/2 số = 552.000đ, 34, 45 x 22 

điểm/2 số = 1.012.000đ, 54 x 60 điểm = 1.380.000đ; Đề 15, 75 x 30.000đ/2 số = 

60.000đ, 41, 16, 61, 23, 45, 16, 47, 65, 68, 72, 74, 83, 29, 28, 41, 42, 68 x 

15.000đ/17 số = 255.000đ, 81, 42, 47, 86, 92, 10, 77, 05, 01, 53, 63, 44, 13 x 

10.000đ/13 số = 130.000đ, 78, 87, 98, 20 x 70.000đ/4 số = 280.000đ, 54 x 

120.000đ, 45 x 30.000đ, 81 x 50.000đ, 42 x 150.000đ; Đề đầu 5, đầu 6, kép bằng x 

5.000đ/30 số = 150.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

D trúng số đề 23 x 15 điểm = 1.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 

5.369.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 90 x 20.000đ, 09 x 10.000đ, S không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 30.000đ. 
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+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 65, 97 x 25.000đ/2 số = 50.000đ, 69 x 

50.000đ; Lô 62 x 20 điểm = 460.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh 

bạc là 560.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Ngô Thị S và Dương Quốc Btrong 

ngày là 5.959.000đ.  

- Ngày 03/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Nguyễn 

Thị Thế (sinh năm 1987, trú tại TDP Đấp 3, phường Đắc S, thành phố P) và Dương 

Quốc Bcác số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Đề 45 x 650.000đ, 54, 68, 69 x 15.000đ/3 số = 

45.000đ, 50, 34, 54, 68, 56, 69 x 40.000đ/6 số = 240.000đ, 58, 43 x 120.000đ/2 số 

= 240.000đ, 66 x 70.000đ, 63, 54, 68, 89, 39, 84, 48 x 10.000đ/7 số = 70.000đ, 02, 

03, 04, 40, 57, 95, 86, 96 x 5.000đ/8 số = 40.000đ, 04, 34 x 10.000đ/2 số = 

20.000đ, 45, 09, 90, 34, 32, 35 x 5.000đ/6 số = 30.000đ, 54 x 120.000đ, 45 x 

10.000đ; Đề đầu 5 x 20.000đ/10 số = 200.000đ, đầu 6 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, 

kép bằng x 15.000đ/10 số = 150.000đ; Lô 49, 54 x 27 điểm/2 số = 1.242.000đ. Đối 

chiếu với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số lô 49 54 x 27 điểm/2 

số = 4.320.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 7.497.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 25 52 50 05 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 88 x 

20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 59, 63, 81, 65 x 50.000đ= 200.000đ; Lô 23, 

32 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 

430.000đ. 

+ Nguyễn Thị Thế mua các số: 38, 83, 58, 85, 86 x 10.000đ/5 số = 50.000đ, 

The không trúng thưởng. 

Số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Thị The và 

Dương Quốc Btrong ngày là 8.037.000đ.  

- Ngày 04/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Qvà Dương Quốc 

Bcác số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 20 x 20 điểm = 460.000đ, 01, 56 x 25 điểm/2 

số = 1.150.000đ; Đề 14, 88, 52, 83 x 80.000đ/4 số = 320.000đ, 69 x 150.000đ, 54 

x 400.000đ, 58, 20, 59 x 50.000đ/3 số = 150.000đ, 54, 50, 58, 43, 68, 69 x 

30.000đ/6 số = 180.000đ, 00, 55 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, 35 x 150.000đ; Đề đầu 

5, kép bằng, kép lệch x 5.000đ/30 số = 150.000đ. Đối chiếu với kết quả mơ thưởng 

XSKTMB trong ngày D trúng thưởng Lô 20 x 40 điểm = 3.200.000đ, 01 x 25 điểm = 

2.000.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 8.330.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Đề đuôi 3 x 20.000đ/10 số = 200.000đ; Đề đầu 3 x 

10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề đuôi 5 x 15.000đ/10 số = 150.000đ; Lô 03, 30 x 25 
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điểm/2 số = 1.150.000đ, Quỳnh không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 

1.600.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 88 16 x 50.000đ/ 2 số = 100.000đ, Ba không trúng 

thưởng. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Qvà Dương Quốc Btrong 

ngày là 10.030.000đ.  

- Ngày 08/12/2022 Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Tvà Dương Quốc Bcác số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 48 x 52 điểm = 1.196.000đ, 00, 23 x 22 điểm/2 

số = 1.012.000đ, 11, 53 x 5 điểm/2 số = 230.000đ; Đề: 06, 26 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, 

06, 26 x 120.000đ/2 số = 240.000đ, 35, 53 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 37, 25, 08, 35 x 

15.000đ/4 số = 60.000đ, 23 x 20.000đ, 57, 54, 45 x 30.000đ/3 số = 90.000đ, 33, 90 x 

20.000đ/2 số = 40.000đ, 80, 81 x 120.000đ/2 số = 240.000đ; Đề đầu 5 x 10.000đ/10 số = 

100.000đ, Đề kép bằng x 5.000đ/10 số = 50.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề 

3.378.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Lô 

53 x 5 điểm = 400.000đ, Đề kép bằng 22 x 5.000đ = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D 

đánh bạc trong ngày là 4.178.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 05, 50, 55, 18, 37, 73, 76, 86, 89, 43, 09, 

90, 99, 48, 46 x 10 điểm/15 số = 3.450.000đ; Đề đầu 0, đầu 5 x 25.000đ/20 số = 

500.000đ; Để tổng 5 x 20.000đ/10 số = 200.000đ; Đề 05, 50, 09, 06 x 25.000đ/4 số 

= 100.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề hết 4.250.000đ. Đối chiếu với kết quả 

mở thưởng XSKTMB trong ngày Tr trúng lô 76 x 10 điểm = 800.000đ; Lô 89 x 20 

điểm = 1.600.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày là 6.650.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 50 x 30.000đ, 05, 96 x 20.000đ/2 số = 

40.000đ, 06, 69, 19, 37, 63, 66, 36, 46, 39 x 10.000đ/9 số = 90.000đ, Th không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 160.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 78, 87 x 50.000đ =100.000đ; Lô 79, 97 x 10 

điểm/2 số = 460.000đ, Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 560.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Tvà 

Dương Quốc Btrong ngày là 11.548.000đ.  

- Ngày 09/12/2022 Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn 

Văn Tvà Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm: 

Quách Thị D mua các số: Đề 39, 36, 18 x 100.000đ/3 số = 300.000đ, 63, 93 x 

80.000đ/2 số = 160.000đ, 84, 75, 78, 87, 53, 49, 67, 68, 63, 48, 26, 60 x 

20.000đ/13 số = 260.000đ, 68, 06 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 82, 43, 78, 35, 80, x 

15.000đ/5 số = 75.000đ, 75 x 30.000đ; Ba càng 039, 036 x 40.000đ/2 số = 

80.000đ, 539 x 20.000đ, 306 x 30.000đ, 175 x 20.000đ; Lô 51 x 50 điểm = 
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1.150.000đ, 11, 19, 82 x 5 điểm/3 số = 345.000đ; Đề đầu 5, đầu 9, đầu 3, đầu 8 x 

5.000đ/40 số = 200.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

D trúng số lô 51 x 50 điểm = 4.000.000đ, 82 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D 

đánh bạc trong ngày là 7.170.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 36, 63, 39, 93, 86, 49 x 10 điểm/6 số = 

1.380.000đ; Đề đầu 3, đầu 8 x 20.000đ/20 số = 400.000đ; Đề 39, 34, 89, 84 x 

25.000đ/4 số = 100.000đ, Tr trúng thưởng lô 36 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số 

tiền đánh bạc là 2.680.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 52, 25 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 08, 04, 40, 24, 

42 x 10.000đ/5 số = 50.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 90.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 45 32 x 50.000đ, Ba không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 100.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr và Dương Quốc 

Btrong ngày là 10.040.000đ 

- Ngày 10/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, 

Nguyễn Văn Tvà Dương Quốc Bbán các số lô, số đề gồm:  

Quách Thị D mua các số: Lô: 12, 69 x 27 điểm/2 số = 1.242.000đ, 28, 91, 75, 43 x 

4 điểm/4 số = 368.000đ; Lô xiên 3: 12, 35, 69 x 120.000đ, 38, 69, 88 x 120.000đ; Đề: 30 

x 20.000đ, 25 x 30.000đ, 52, 09, 59, 37 x 20.000đ/4 số = 80.000đ, 90, 23, 80, 37 x 

10.000đ/4 số = 40.000đ, 67, 90 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 38, 83 x 5.000đ/2 số = 

10.000đ, 00, 09, 90, 66 x 15.000đ/4 số = 60.000đ, 04, 40, 39, 93, 88, 33 x 10.000đ/6 số = 

60.000đ, 54, 59, 08, 80 x 5.000đ/4 số = 20.000đ, 88, 04, 34, 43 x 20.000đ/4 số = 

80.000đ, 38, 39 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, 69, 90, 96 x 5.000đ/3 số = 15.000đ; Đề đầu 3 

x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề đầu 8 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề kép bằng x 5.000đ/10 

số = 50.000đ, Đề kép lệch x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Ba càng: 430 530 x 15.000đ/2 số = 

30.000đ, 290 x 20.000đ, 090 x 10.000đ, 239 x 20.000đ, 690 x 10.000đ. Tổng số tiền 

mua số lô, số đề 2.605.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong 

ngày D trúng số lô 28 x 8 điểm = 640.000đ, 91 x 4 điểm = 320.000đ. Tổng số tiền Th và 

D đánh bạc trong ngày là 3.565.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 83, 72, 77, 15, 35, 05, 50, 90 x 10 điểm/8 số 

= 1.840.000đ; Đề đầu 2, đầu 9, đuôi 9, tổng 0 x 10.000đ/40 số = 400.000đ; Đề 28 

91 x 25.000đ/2 số = 50.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB trong ngày Tr trúng 

số lô 72, 15 x 10 điểm/02 số = 1.600.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong 

ngày là 3.890.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Lô 79 x 10 điểm/10 số = 230.000đ; Đề đuôi 0 x 

10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề 35, 85, 30 x 20.000đ/3 số = 60.000đ; Đề 53 x 

30.000đ, Quỳnh không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 420.000đ. 
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+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 45, 54, 80, 81 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 82 x 

20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 58, 85 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, Ba không trúng 

thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, Nguyễn 

Văn Tvà Dương Quốc Btrong ngày là 8.035.000đ.  

- Ngày 11/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Dương Quốc 

Bvà Đỗ Thị Hồng D bán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 39x 52 điểm = 1.196.000đ, 24, 39 x 6 điểm/2 

số = 276.000đ, 02, 20, 22 x 2 điểm/3 số = 138.000đ, 88 x 12 điểm = 276.000đ; Đề: 

08, 58, 38, 39, 93, 82 x 15.000đ/6 số = 90.000đ, 09 x 100.000đ, 80, 90, 85, 84, 83, 

82, 81, 18 x 5.000đ/8 số = 40.000đ, 51, 99, 90, 36 x 50.000đ/4 số = 200.000đ, 42, 

59 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 01, 10, 65, 56, 54, 68 x 15.000đ/6 số = 90.000đ, 12, 

21, 22, 11, 00, 55, 02, 20, 24 x 10.000đ/9 số = 90.000đ, 05, 50 x 80.000đ/2 số = 

160.000đ, 04 x 20.000đ, 54, 59 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, 18, 81 x 30.000đ/2 số = 

60.000đ, 70 x 20.000đ; Đề kép bằng x 20.000đ/10 số = 200.000đ, Đề đầu 0 x 

20.000đ/10 số = 200.000đ, Đề đầu 2 x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Ba càng: 111, 966, 

788, 144, 722, 720, 721 x 20.000đ/7 số = 140.000đ, 608 x 80.000đ, 454, 459 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, 170 x 20.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng 

XSKTMB trong ngày, D trúng số lô 24 x 6 điểm = 480.000đ, 20 x 2 điểm = 160.000đ. 

Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 4.166.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 15, 51, 55 x 15.000đ/3 số = 45.000đ, Th trúng 

thưởng đề 15 x 15.000đ = 1.200.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.245.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 73 37 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, Ba không 

trúng thưởng.  

+ Đỗ Thị Hồng D mua các số: Đề 02 x 20.000đ, 20 x 50.000đ, D không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 70.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Dương Quốc Bvà 

Đỗ Thị Hồng D trong ngày là 5.581.000đ.  

- Ngày 12/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương Quốc 

Bcác số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 40 x 50 điêm = 1.150.000đ, 05 x 10 điểm = 

230.000đ, 47, 56, 68, 86 x 3 điểm/4 số = 276.000đ, 02 x 7 điểm = 161.000đ; Lô 

xiên 3: 56, 65, 47 – 47, 74, 56 – 68, 86, 47 x 30.000đ/3 số = 90.000đ; Đề 18 x 

100.000đ, 29, 92 x 200.000đ/2 số = 400.000đ, 04, 40, 59, 95, 54, 45, 90, 09 x 

5.000đ/8 số = 40.000đ, 68, 86, 13, 31, 18, 81, 36, 63 x 10.000đ/8 số = 80.000đ, 22, 

99, 55, 05, 50 x 80.000đ/5 số = 400.000đ, 00, 02, 20, 36, 63, 68, 86, 59, 95, 69, 96 
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x 15.000đ/11 số = 165.000đ, 57, 57, 37, 43, 86, 23, 02, 20, 03, 04, 05, 50, 00, 44, 

21, 11, 00, 98, 06, 88, 87, 34, 35, 27, 72, 00, 12, 34, 83, 38, 33, 88 x 10.000đ/32 số 

= 320.000đ, 82, 59 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 63, 05 x 100.000đ/2 số = 200.000đ, 

00 x 30.000đ, 06, 60, 56, 65, 27, 72, 37, 73, 04, 07, 70, 08, 80 x 5.000đ/13 số = 

65.000đ; Đầu 2 x 15.000đ/10 số = 150.000đ; Ba càng 229, 299 x 20.000đ/2 số = 

40.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng thưởng lô 

40 x 50 điểm = 4.000.000đ, 86 x 3 điểm = 240.000đ; Đề 80 x 5.000đ = 400.000đ. Tổng 

số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 8.617.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 89 x 60.000đ, 60, 61 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 

36, 63 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, 16, 66, 98 65 x 10.000đ/4 số = 40.000đ; Lô: 15, 51, 36 x 

5 điểm/3 số = 345.000đ, Th trúng lô 36 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc 

là 945.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 86 x 50.000đ, Ba không trúng thưởng. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với, Quách Thị D, Nguyễn Văn Tvà Dương Quốc Btrong 

ngày là 9.612.000đ.  

- Ngày 13/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Tvà 

Lương Văn A(sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Đầm 1, phường Đắc S, thành phố P) bán 

các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 11 x 50 điểm = 1.150.000đ, 31 x 20 điểm = 

460.000đ, 11 x 25 điểm = 575.000đ, 02, 21, 82, 47 x 4 điểm/4 số = 368.000đ; Lô 

xiên 3: 28 02 64 x 30.000đ; Đề 31, 53 x 150.000đ/2 số = 300.000đ, 12, 35, 16, 30, 

13 x 70.000đ/5 số = 350.000đ, 13, 31, 86, 68, 18, 81, 36, 63, 45, 54, 09, 90, 04, 40, 

59, 95 x 20.000đ/16 số = 320.000đ, 12, 13, 36, 95, 98, 56, 55, 01, 28, 59, 24, 54, 

52, 02, 20, 12, 67, 21, 12, 21, 67, 19, 91, 76, 68, 86 x 15.000đ/26 số = 390.000đ, 

00 x 50.000đ, 02, 20, 12, 21, 67, 76 x 15.000đ/6 số = 90.000đ, 02 x 40.000đ, 20, 

81 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 63, 28 x 200.000đ/2 số = 400.000đ; Ba càng 431, 

002 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 900 x 10.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng 

XSKTMB trong ngày D trúng thưởng lô 02 21 x 4 điểm/2 số = 640.000đ. Tổng số tiền 

Th và D đánh bạc là 5.313.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Đề đầu 4 x 20.000đ/10số = 200.000đ; Đề 14 x 

20.000đ; Lô 26 x 10 điểm = 230.000đ, Quỳnh không trúng thưởng. Tổng số tiền 

đánh bạc là 450.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 75 85 x 60.000đ/2 số = 120.000đ, 05 50 x 

15.000đ/2 số = 30.000đ, 76 79 x 10.000đ/2 số = 20.000đ; Lô 88 80 40 x 5 điểm/3 số = 

345.000đ, Th trúng lô 88 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 

1.315.000đ. 
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+ Lương Văn Amua các số: Đề 62, 43 x 25.000đ/2 số = 50.000đ, 23, 32 x 30.000đ/2 

số = 60.000đ, 33, 88, 38, 83 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 22 x 20.000đ, 42 x 5.000đ; Số lô 38, 

83 x 5 điểm/ 2 số = 230.000đ. So sánh với KQXSMB mở thưởng cùng ngày xác định trúng 

thưởng Đề 88 x 10.000đ = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.205.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Tvà Lương 

Văn Atrong ngày là 8.283.000đ.  

- Ngày 14/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, 

Dương Quốc B, Lương Văn Avà Bùi Văn T (sinh năm 1988, trú tại xóm Na Lang 2, xã 

Thành Công, thành phố P) bán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 47 x 10 điểm = 230.000đ, 28, 81 x 5 điểm/2 số = 

230.000đ, 54 x 50 điểm = 1.150.000đ; Đề 54, 59, 64, 69 x 50.000đ/4 số = 200.000đ, 47 x 

80.000đ, 47, 63, 02, 20, 59, 75, 32, 57, 52, 59, 64, 69, 02, 20, 07, 70, 75, 32 x 10.000đ/18 

số = 180.000đ, 02, 20, 07, 70 x 5.000đ/4 số = 20.000đ, 21, 15, 51 x 10.000đ/3 số = 

30.000đ; Đề đầu 1 x 10.000đ/10 số = 100.000đ, Đề đuôi 1 x 10.000đ/10 số = 100.000đ, 

Đề đầu 5 x 10.000đ/10 số = 100.000đ, Đề đuôi 4 x 5.000đ/10 số = 50.000đ; Đề hệ 54 x 

20.000đ/8 số = 160.000đ, Đề hệ 31 x 5.000đ/8 số = 40.000đ. Đối chiếu với kết quả mở 

thưởng XSKTMB mở thưởng trong ngày, D trúng số lô 28 x 5 điểm = 400.000đ, Đề 07 

x 15.000đ = 1.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 4.270.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 86, 68, 69, 96, 20, 16, 61 x 15.000đ/7 số = 

105.000đ; Lô 68, 86, 70 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th trúng thưởng Lô 68 x 5 điểm = 

400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 850.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 90 x 15.000, S không trúng thưởng.  

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 84 x 50.000đ, Ba không trúng thưởng. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 19, 91, 00, 55, 99 x 10.000đ/5 số = 50.000đ, đề 

kép bằng x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Anh không trúng thưởng.  

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 96 x 10 điểm = 230.000đ, Trọng trúng thưởng lô 

96 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.030.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với và Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, Dương 

Quốc B, Lương Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 6.315.000đ.  

- Ngày 15/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn 

Th, Lương Văn Avà Bùi Văn T các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 54 x 20 điểm = 460.000đ, 45, 54 x 5 điểm/2 số 

= 230.000đ, 81, 82, 20, 34, 48, 00 x 3 điểm/6 số = 414.000đ; Đề 51, 01 x 

180.000đ/2 số = 360.000đ, 64, 59, 54 x 50.000đ/3 số = 150.000đ, 43 x 25.000đ, 

52, 57, 51, 93, 36, 35, 45, 59, 34 x 15.000đ/9 số = 135.000đ, 13, 31, 86, 68, 36, 63, 

18, 81, 54, 45, 09, 90, 04, 40, 95, 59 x 10.000đ/16 số = 160.000đ, 47, 48, 00, 31 x 

15.000đ/4 số = 60.000đ; Đề đầu 9 x 15.000đ/10 số = 150.000đ. Đối chiếu với kết 
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quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Đề 59 x 75.000đ = 6.000.000đ. 

Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 8.144.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 35, 53, 88, 00, 10, 01, 07, 70, 74 x 5 điểm/9 

số = 1.035.000đ; Đề tổng 8 x 10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề 71, 90, 45 x 

20.000đ/3 số = 60.000đ, Tr trúng thưởng Lô 10 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số 

tiền đánh bạc là 1.995.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 71, 27 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 72, 79, 97, 89, 

98 x 10.000đ/5 số = 50.000đ; Lô 96, 27, 72 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th trúng thưởng 

lô 27 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 835.000đ. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 68, 86, 78, 87, 89, 98 x 10.000đ/6 số = 60.000đ; 

Lô 86, 68, 09, 90 x 5 điểm, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 

520.000đ.  

+ Bùi Văn T mua các số: lô 03 x 10 điểm = 230.000đ, Trọng không trúng 

thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, 

Lương Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 11.724.000đ.  

- Ngày 16/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, 

Lương Văn Avà Bùi Văn T các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 20, 54, 81, 58, 34 x 3 điểm/5 số = 345.000đ, 54, 

34 x 5 điểm/2 số = 230.000đ; Đề: 58, 54 x 150.000đ/2 số = 300.000đ, 45, 73, 76, 50, 46, 

97, 75, 42, 71, 23, 30, 02, 92, 26, 86, 69, 96, 06, 60, 36, 46, 85, 16, 61, 11, 66, 55, 57, 52, 

53, 32, 05 x 15.000đ/32 số = 480.000đ, 60, 61 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 63, 64 x 

25.000đ/2 số = 50.000đ, 61 x 20.000đ, 47 x 180.000đ; Đề đầu 6 x 10.000đ/10 số = 

100.000đ; Đề kép lệch x 5.000đ/10 số = 50.000đ, Đề kép bằng x 5.000đ/10 số = 

50.000đ; Ba càng: 958, 658, 858, 458, 558, 554 x 15.000đ/6 số = 90.000đ. Đối chiếu với 

kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số lô 34 x 8 điểm = 640.000đ, Đề 86 x 

15.000đ = 1.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc là 3.775.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 45, 76, 79, 94, 29, 92 x 10.000đ/6 số = 60.000đ, 

11 x 50.000đ, 00 x 70.000đ; Lô 45, 14, 17, 59 x 5 điểm/4 số = 460.000đ, Th không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 640.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 49, 94 x 10.000/2 số = 20.000đ, S không trúng 

thưởng.  

+ Lương Văn Amua các số: Đề 99, 26, 62, 22 x 10.000đ = 40.000đ; Số lô 00 x 5 điểm = 

115.000đ, Anh không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 155.000đ.  

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 65 x 10 điểm = 230.000đ, Trọng trúng thưởng lô 

65 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.030.000đ. 
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Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, Lương 

Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 5.620.000đ.  

- Ngày 17/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn T, 

Lương Văn Avà Bùi Văn T các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 54, 79 x 5 điểm/2 số = 230.000đ; Đề: 05, 62, 82, 

12, 21 x 100.000đ/5 số = 500.000đ, 34, 43, 54, 97, 02, 30, 03 x 30.000đ/7 số = 210.000đ, 

90 x 50.000đ, 00, 50, 55 x 30.000đ/3 số = 90.000đ, 58, 43, 64, 06, 04, 61, 73, 01, 35, 64, 

48 x 15.000đ/11 số = 165.000đ, 58, 47, 74, 57, 75, 52, 25, 54, 53, 45, 95, 59, 48, 84, 80, 

28, 29, 30, 17, 04, 64, 44 x 10.000đ/22 số = 220.000đ, 24, 17, 61 x 20.000đ/3 số = 

60.000đ, 79, 92, 93, 42, 24, 62, 26 x 20.000đ/7 số = 140.000đ, 68, 67, 69, 76, 71, 86, 81, 

19, 91, 22, 09, 90, 03 x 5.000đ/13 số = 65.000đ, Ba càng: 962, 982, 462, 482, 150, 250, 

005, 405, 555, 000, 500 x 20.000đ/11 số = 220.000đ, 230, 320 x 10.000đ/2 số = 20.000đ. 

Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Đề 24 x 40.000đ = 

3.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc  trong ngày là 5.170.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 06, 60, 48, 46, 16, 18 x 10.000đ/6 số = 

60.000đ; Lô 06, 86, 61 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số 

tiền đánh bạc là 405.000đ.  

+ Nguyễn Văn T mua các số: Đề 56, 65 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, 42, 54, 64 x 

20.000đ/3 số = 60.000đ, 88, 40 x 80.000đ/2 số = 160.000đ, Tuyến không trúng số 

đề nào. Tổng số tiền đánh bạc là 280.000đ. 

+ Bùi Thị Lan mua các số: Đề 43, 91 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, Lan không trúng 

thưởng.  

+ Lương Văn Amua các số: Đề 48, 49, 94, 18, 81 x 20.000đ/5 số = 100.000đ, 

04, 40, 46, 64 x 10.000đ/4 số = 40.000đ; Số lô 46, 64 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, 

Anh trúng thưởng lô 46 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 770.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 53 x 10 điểm = 230.000đ; lô xiên 03, 53 x 

40.000đ, Trọng không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 270.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Văn T, Bùi 

Thị Lan, Lương Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 6.915.000đ.  

- Ngày 18/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Lương Văn Avà Bùi Văn T các số 

lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 54, 19 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, 55, 49 x 50 

điểm/2 số = 2.300.000đ; Lô xiên 3: 07, 25, 11 x 40.000đ, 05, 07, 18 x 40.000đ, 45, 

54, 68 x 20.000đ; Đề 19, 91, 18, 50 x 100.000đ/4 số = 400.000đ, 45, 54, 18 x 

50.000đ/3 số = 150.000đ, 56, 68, 81 x 30.000đ/3 số = 90.000đ, 05, 50, 55, 77, 99, 

81, 98, 93, 94, 30, 02, 27, 22, 77, 00, 55, 33, 83, 88, 11, 66 x 15.000đ/21 số = 

315.000đ, 57, 75, 69, 54, 91, 40, 58, 07, 22, 12, 35, 60, 61, 66, 68, 44, 99, 33, 88, 
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35, 75, 33 x 10.000đ/22 số = 220.000đ, 27, 72, 74, 75, 12, 21, 22, 11, 29, 92, 28, 

82 x 10.000đ/12 số = 120.000đ, 67, 90 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 39, 93, 04, 40, 

14, 41 x 10.000đ/6 số = 60.000đ, 05, 50, 40 x 40.000đ/3 số = 120.000đ, 00, 55, 80, 

81, 41, 42, 13, 31 x 20.000đ/8 số = 160.000đ; Ba càng 999 x 20.000đ. Đối chiếu 

với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số đề 05 x 55.000đ = 

4.400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 8.725.000đ. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 44, 49, 94 x 10.000đ/3 số = 30.000đ, Anh không trúng 

thưởng.  

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 53, 03 x 5 điểm/02 số = 230.000đ; lô xiên 2: 03, 

53 x 50.000đ; Đề 03, 53 x 10.000đ/02 số = 20.000đ, Trọng không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ. 

Tổng Th đánh số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Lương Văn Avà Bùi Văn T trong 

ngày là 9.055.000đ. 

- Ngày 22/12/2022, bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Dương Quốc 

B, Lương Văn Avà Bùi Văn T bán các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 77 x 10 điểm = 230.000đ, 54, 70, 31 x 5 điểm/3 số 

= 345.000đ; Lô xiên 3: 70, 94, 50 x 30.000đ, 96, 87, 64 x 30.000đ; Đề: 54, 59 x 

80.000đ/2 số = 160.000đ, 78, 87 x 100.000đ/2 số = 200.000đ, 50, 55, 85, 66, 05, 04, 88, 

34, 43, 79, 97, 95, 41, 78, 87, 93, 82, 87, 33 x 15.000đ/19 số = 285.000đ, 22, 77 x 

80.000đ/2 số =160.000đ, 45, 54, 88, 35, 53, 36, 37, 73, 74, 01, 05, 09 x 5.000đ/12 số = 

60.000đ, 93, 79, 96, 69 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 86, 68 x 70.000đ/2 số = 140.000đ, 04, 

54 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 07, 08, 33 x 15.000đ/3 số = 45.000đ; Đề đầu 0 x 

10.000đ/10 số = 100.000đ; Ba càng: 454, 474, 447 x 10.000đ/3 số = 30.000đ, 233, 004 

054 x 20.000đ/3 số = 60.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

D trúng số lô 54 x 15 điểm = 2.400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc là 4.415.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Lô 33 x 10 điểm = 230.000đ, Quỳnh không trúng 

thưởng.  

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 28, 82, 08, 80 x 20.000đ/4 số = 80.000đ, 19, 91 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 100.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 47, 85 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, Ba không 

trúng thưởng.  

+ Lương Văn Amua các số: Đề 03, 30, 38, 83 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 16, 61, 

07, 70, 11, 66 x 5.000đ/6 số = 30.000đ; Số lô 47, 74 x 4 điểm/2 số = 184.000đ, 

Anh trúng thưởng đề 38 x 10.000đ = 800.000đ, lô 74 x 4 điểm = 320.000đ. Tổng số 

tiền đánh bạc 1.374.000đ. 
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+ Bùi Văn T mua các số: Lô 51 x 10 điểm = 230.000đ; Lô xiên 2: 51 94 x 

40.000đ; Đề 51, 94 x 10.000đ = 20.000đ, Trọng không trúng thưởng. Tổng số tiền 

đánh bạc là 290.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Dương Quốc 

B, Lương Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 6.509.000đ.  

- Ngày 23/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Dương Quốc B, Lương Văn Avà 

Bùi Văn T các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 20 x 10 điểm = 230.000đ, 04, 22, 54 x 5 điểm/3 số 

= 345.000đ, 11 x 3 điểm = 69.000đ, 48, 58 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, 49, 15 x 3 điểm/2 

số = 138.000đ; Lô xiên 3: 90, 50, 77 x 30.000đ, xiên 4: 26, 58, 09, 67 x 80.000đ; Đề: 27, 

72, 29, 51, 64, 04, 80, 85, 23, 57, 75, 59, 95, 97, 07, 49, 15, 81, 43, 44, 11, 51, 52, 91, 77, 

92 x 15.000đ/26 số = 390.000đ, 25, 43, 45, 54 x 50.000đ/4 số = 200.000đ, 04, 88, 59, 95 

x 20.000đ/4 số = 80.000đ, 54, 58 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 04, 40, 09, 90 x 15.000đ/4 

số = 60.000đ; Đề đầu 1 x 10.000đ/10 số = 100.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng 

XSKTMB trong ngày D trúng số lô 22 x 5 điểm = 400.000đ, 11 x 6 điểm = 480.000đ; 

Đề 27 x 15.000đ = 1.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc là 4.112.000đ. 

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 42 x 100.000đ, Ba không trúng thưởng.  

+ Lương Văn Amua các số: Đề 03, 30, 79, 97, 58, 85, 28, 82, 14, 41 x 

5.000đ/10 số = 50.000đ, Anh không trúng thưởng.  

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 76 x 10 điểm = 230.000đ; Lô xiên 2: 76 94 x 

40.000đ, Anh trúng thưởng lô 76 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 

1.070.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Dương Quốc B, Lương Văn Avà Bùi 

Văn T trong ngày là 5.332.000đ.  

- Ngày 26/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, 

Lương Văn Anh, Phùng Thị S và Bùi Văn T các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số : Lô 48 x 50 điểm = 1.150.000đ, 00 x 40 điểm = 

920.000đ, 83, 55 x 10 điểm = 460.000đ; Đề 95, 47 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 48, 

49, 84, 00, 55, 74, 75, 90, 91, 45, 54, 15, 79, 19, 95, 78, 87, 28, 82, 01, 10 x 

10.000đ/21 số = 210.000đ, 39 x 180.000đ, 93 x 80.000đ, 40, 28, 82, 22, 88 x 

15.000đ/5 số = 75.000đ, 75, 85, 82 x 40.000đ/3 số = 120.000đ, 48 x 80.000đ, 45, 

54, 09, 90, 04, 40, 59, 95 x 10.000đ/8 số = 80.000đ, 13, 31, 86, 68, 18, 81, 36, 63 x 

5.000đ/8 số = 40.000đ, 13, 18, 81, 08, 80 x 5.000đ/5 số = 25.000đ, 04 x 40.000đ, 

07, 08, 09 x 15.000đ/3 số = 45.000đ; Ba cang 739, 793 x 40.000đ/2 số = 80.000đ. 

Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số lô 48 x 50 điểm = 

4.000.000đ, 00 x 40 điểm = 3.200.000đ; Đề 00 x 10.000đ = 800.000đ. Tổng số tiền Th 

và D đánh bạc trong ngày là 11.625.000đ. 
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+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 97, 15, 93, 96 x 10 điểm/4 số = 920.000đ; Đề 

93 x 50.000đ, Tr trúng thưởng lô 93 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc 

là 1.770.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 39, 93, 63, 18 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 09, 90 x 

20.000đ/2 số = 40.000đ; Lô 63, 55, 36 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th trúng thưởng lô 63 x 

10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.225.000đ. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 28, 82 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 18, 81, 41, 42, 

86, 87 x 10.000đ/6 số = 60.000đ, 14, 24, 38, 83, 68, 84, 85, 88, 89, 80, 78, 23, 32, 

37, 73, 09, 90, 39, 93 x 5.000đ/19 số = 95.000đ; Lô 82, 28, 83 x 5 điểm/3 số = 

345.000đ, Anh trúng thưởng lô 82 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 

940.000đ. 

+ Phùng Thị S mua các số: Đề 01, 10 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 20, 14 x 

10.000đ/2 số = 20.000đ, S không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 120.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 44 x 10 điểm = 230.000đ; Đề 02, 20 x 10.000đ/01 

số = 20.000đ, Trọng không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 250.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, Lương 

Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 15.930.000đ.  

- Ngày 27/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Lương Văn Avà 

Bùi Văn T bán các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 53 x 50 điểm = 1.150.000đ, 52 x 10 điểm = 

230.000đ, 16, 88, 55, 53, 54 x 5 điểm/5 số = 575.000đ; Lô xiên 3: 52, 65, 91 x 

50.000đ, 53, 84, 34 x 120.000đ, 57, 65, 88 x 30.000đ, 69, 13, 55 x 30.000đ, 23, 69, 

16 x 30.000đ, 54, 66, 35 x 30.000đ; Đề 02, 52 x 100.000đ/2 số = 200.000đ, 57, 75, 

14, 10, 28, 37, 98 x 20.000đ/7 số = 140.000đ, 91, 88, 25 x 50.000đ/3 số = 

150.000đ, 89, 98, 87, 89, 65, 75, 98, 90, 95 x 15.000đ/9 số = 135.000đ, 25, 52, 07, 

70, 75, 57, 02, 20, 54, 45, 09, 90, 59, 95, 04, 40 x 10.000đ/16 số = 160.000đ, 04, 

54, 57 x 20.000đ/3 số = 60.000đ, 58, 85, 68, 86, 18, 81, 39, 93 x 10.000đ/8 số = 

80.000đ; Ba càng 195, 225, 252 x 15.000đ/3 số = 45.000đ, 398, 185 x 10.000đ/2 

số = 20.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề 3.235.000đ. Đối chiếu với kết quả 

XSKTMB trong ngày D trúng số lô 53 x 55 điểm = 4.400.000đ, 88 x 5 điểm = 

400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 8.035.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 76, 08, 80, 89, 39, 03 x 10.000đ/6 số = 60.000đ; Lô 

61, 40, 00 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 

405.000đ. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 08, 80 x 10.000đ/2 số = 20.000đ; Số lô 26, 16, 

61 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Anh không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 

365.000đ. 
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+ Bùi Văn T mua các số: Lô 47, 59 x 5 điểm/01 số = 230.000đ, Trọng không trúng 

thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Th, Lương Văn Avà Bùi 

Văn T trong ngày là 9.035.000đ.  

- Ngày 28/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, 

Nguyễn Văn Th, Lương Văn Anh, Bùi Văn T và Phùng Thị S các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 40 x 52 điểm = 1.196.000đ, 99, 97 x 22 điểm/2 

số = 1.012.000đ, 16, 61 x 7 điểm/2 số = 322.000đ; Lô xiên 3: 17, 97, 86 x 

60.000đ; Đề 61 x 280.000đ, 16, 67, 17, 39 x 40.000đ/4 số = 160.000đ, 02, 20, 01, 

10, 06, 60, 07, 70, 73, 51, 19, 45, 63, 76, 75, 39, 28 x 10.000đ/17 số = 170.000đ, 

09, 90, 18, 81, 45, 54, 59, 95, 04, 40 x 5.000đ/10 số = 50.000đ, 63, 78 x 15.000đ/2 

số = 30.000đ, 05, 50, 55, 00, 15, 51 x 10.000đ/6 số = 60.000đ, 03, 30, 33, 23, 32, 

13, 31, 22 x 10.000đ/8 số = 80.000đ, 54 x 20.000đ; Đề đầu 6, đầu 9 x 15.000đ/20 

số = 300.000đ; Ba càng 163, 361 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 639 x 15.000đ, 701, 

706, 760, 761 x 10.000đ/4 số = 40.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng 

XSKTMB trong ngày D trúng số lô 16 x 7 điểm = 560.000đ; Đề 45 x 15.000đ = 

1.200.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 5.635.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 59, 54, 88 x 10 điểm/3 số = 690.000đ; Đề 63, 

18 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, Tr không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 

730.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Đề 94, 98 x 25.000đ = 50.000đ; Lô 80 x 5 điểm = 

115.000đ, Quỳnh không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 165.000đ. 

+ Nguyễn Văn T mua các số: Đề 77, 79, 16, 06 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, Lô 44, 97, 

77 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th trúng thưởng lô 77 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền 

đánh bạc là 785.000đ. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 80, 08, 34, 43, 48, 84, 39, 93, 45, 54, 40, 04, 

59, 95, 22, 25, 52, 27 x 5.000đ/18 số = 90.000đ; Số lô 33, 69, 96 x 5 điểm/3 số = 

345.000đ, Anh trúng thưởng đề 45 x 5.000đ = 400.000đ, lô 96 x 5 điểm = 

400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.235.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 56 x 10 điểm = 230.000đ; Lô xiên 2: 04, 56 x 

30.000đ, 56 59 x 30.000đ, xiên 3 04 56 59 x 10.000đ, Trọng không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ. 

+ Phùng Thị S mua các số: Đề 84 x 40.000đ, 48 x 10.000đ, S không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 50.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, Nguyễn Văn 

Th, Lương Văn Anh, Bùi Văn T và Phùng Thị S trong ngày là 8.900.000đ.  
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- Ngày 29/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, 

Ngô Thị S, Nguyễn Văn V, Lương Văn Avà Bùi Văn T các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô 37 x 110 điểm = 2.530.000đ, 41, 11, 71 x 12 

điểm/3 số = 828.000đ, 61 x 5 điểm = 115.000đ; Đề 30, 61 x 180.000đ/2 số = 

360.000đ, 00, 66 x 80.000đ/2 số = 160.000đ, 60 x 110.000đ, 57, 52 x 50.000đ/2 số 

= 100.000đ, 22, 77 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 55, 77 x 60.000đ/2 số = 120.000đ, 

56, 64, 67, 68, 63 x 15.000đ/5 số = 75.000đ, 29 x 30.000đ, 56, 93, 06, 80, 23, 32, 

64, 12, 74, 72, 71, 76, 75 x 10.000đ/13 số = 130.000đ, 57, 75, 02, 20, 52, 25, 07, 

70, 39, 93, 84, 48, 89, 98, 34, 43 x 10.000đ/16 số = 160.000đ, 35 x 100.000đ, 40, 

03, 04, 53, 72, 38, 39, 17, 67, 71, 47, 74, 79, 34, 30 x 15.000đ/15 số = 225.000đ, 

08, 80, 27, 72 x 5.000đ/4 số = 20.000đ, 63, 68 x 20.000đ/2 số = 40.000đ; Ba càng 

230, 335 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, đuôi 7 x 10.000đ/10 số = 100.000đ. Đối chiếu 

với kết quả XSKTMB mở thưởng trong ngày D trúng số lô 41 x 12 điểm = 960.000đ; 

61 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 6.683.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 13, 31, 16, 18, 57, 76 x 10 điểm/6 số = 

1.380.000đ; Đề 74, 47, 79, 97, 42, 24, 29, 92 x 20.000đ/8 số = 160.000đ, Tr trúng 

thưởng lô 31, 76 x 10 điểm/2 số = 1.600.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 

3.140.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 09, 90 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 19, 91 x 10.000đ/2 

số = 20.000đ; Lô 45, 90, 67 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số 

tiền đánh bạc là 405.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 43, 47 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, S không trúng 

thưởng.  

+ Nguyễn Văn V mua các số: Đề 61, 51 x 25.000đ/2 số = 50.000đ, Việt không trúng 

thưởng. 

+ Lương Văn Amua các số: Đề 16, 61, 55, 59, 49, 94, 99 x 10.000đ/7 số = 

70.000đ, 11, 66, 02, 20, 25, 52, 57, 75, 03, 30, 08, 80, 68, 86, 88, 77, 15, 51, 39, 93 

x 5.000đ/20 số = 100.000đ, 44 x 20.000đ; Lô 08, 80, 28, 82 x 5 điểm/4 số = 

460.000đ, Anh trúng thưởng đề 49 x 10.000đ = 800.000đ; Lô 08 x 10 điểm = 

800.000đ, 82 x 5 điểm = 400.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.650.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô xiên 2: 04, 56 x 40.000đ, 47 56 x 40.000đ, 01 56 x 

40.000đ, 04 07 x 40.000đ, 07 56 x 40.000đ, 07 59 x 40.000đ, Trọng không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 240.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, 

Nguyễn Văn V, Lương Văn Avà Bùi Văn T trong ngày là 13.208.000đ. 

- Ngày 30/12/2022, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Tvà 

Bùi Văn T các số lô, số đề gồm: 
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+ Quách Thị D mua các số: Lô: 87 x 52 điểm = 1.196.000đ, 99 x 10 điểm = 

230.000đ, 90 x 12 điểm = 276.000đ, 52 x 7 điểm = 161.000đ, 33 x 17 điểm = 391.000đ; 

Lô xiên 2: 90 71 x 30.000đ; Đề: 61 x 280.000đ, 77 x 180.000đ, 99 x 50.000đ, 52, 57, 44, 

22 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 06, 52, 56 x 15.000đ/3 số = 45.000đ, 63, 82 x 20.000đ/2 số 

= 40.000đ, 28, 36, 92, 96, 91, 88, 80, 90, 78, 21, 66, 18, 52 x 10.000đ/13 số = 130.000đ, 

07, 27, 57, 77, 87 x 30.000đ/5 số = 150.000đ, 97, 98, 68, 86, 56, 65, 79, 97, 99, 77, 22, 

44 x 5.000đ/12 số = 60.000đ, 89, 98, 39, 93 x 5.000đ/4 số = 20.000đ; Đề kép bằng x 

10.000đ/10 số = 100.000đ; Đề hệ 57 x 10.000đ/8 số = 80.000đ; Ba càng: 277 x 40.000đ, 

799 x 20.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số Lô 90 

x 12 điểm = 960.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 4.479.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 53, 39, 86, 68, 88, 55 x 10 điểm/6 số = 1.380.000đ; 

Đề 64, 74 x 20.000đ/2 số = 40.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

Tr trúng số lô 68 55 x 20 điểm/2 số = 3.200.000đ. Tổng số tiền Th và Tr đánh bạc trong ngày 

là 4.620.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 76, 36, 53 x 20.000đ/3 số = 60.000đ, 63, 83, 33, 28 x 

10.000đ/4 số = 40.000đ; Lô 49, 33 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng 

số tiền đánh bạc là 330.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 18, 71 x 5 điểm/01 số = 230.000đ; Lô xiên 2: 18, 

71 x 50.000đ; Đề 18, 71 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, Trọng không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 300.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Nguyễn Văn Tvà Bùi 

Văn T trong ngày là 9.729.000đ.  

- Ngày 03/01/2023, Th đánh bạc với Quách Thị D và Nguyễn Văn Tcác số lô, số đề 

gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô 45 x 70 điểm = 1.610.00đ, 23, 28, 22 x 5 điểm/3 

số = 345.000đ, 12, 26 x 10 điểm/2 số = 460.000đ; Lô xiên 2: 12, 26 x 40.000đ, 

xiên 3: 47, 22, 85 x 40.000đ; Đề 83, 54, 34, 43 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 18, 81, 

37, 73, 57, 75 x 20.000đ/6 số = 120.000đ, 01, 02, 03, 51, 52, 53 x 10.000đ/6 số = 

60.000đ, 19, 91 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 04, 09, 59, 16, 61, 19, 27, 72, 28, 82 x 

10.000đ/10 số = 100.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

D trúng số lô 45 x 70 điểm = 5.600.000đ; 26 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền Th và 

D đánh bạc trong ngày là 9.255.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 19, 91 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 16, 61 x 10.000đ/2 

số = 20.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D và Nguyễn Văn Ttrong ngày là 9.315.000đ. 

- Ngày 04/01/2023, Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Ngô 

Thị S, Dương Quốc Bvà Bùi Văn T bán các số lô, số đề gồm: 
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+ Quách Thị D mua các số: Lô 75 x 30 điểm = 690.000đ, 12, 25 x 22 điểm/2 số 

= 1.012.000đ, 32 x 32 điểm = 736.000đ, 77 x 15 điểm = 345.000đ, 40 x 5 điểm = 

115.000đ; Lô xiên 3: 22 57 07 x 20.000đ, 07 33 75 x 50.000đ, 58 33 30 x 50.000đ, 

53 64 36 x 40.000đ, 66 03 33 x 40.000đ; Đề 44 x 100.000đ, 54, 57 x 30.000đ/2 số 

= 60.000đ, 45, 75 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 22, 21, 77, 71, 57, 59, 04, 09, 07, 02, 

27 x 10.000đ/11 số = 110.000đ; Ba càng 375, 175, 330, 357, 157, x 10.000đ/5 số = 

50.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng số lô 25 x 

22 điểm = 1.760.000đ; 32 x 32 điểm = 2.560.000đ; Đề 57 x 40.000đ = 3.200.000đ. Tổng 

số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 10.978.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Lô 78, 43 x 10 điểm = 460.000đ; Đề đầu 7 x 

15.000đ/10 số = 150.000đ, Quỳnh trúng thưởng lô 43 = 800.000đ. Tổng số tiền 

đánh bạc là 1.410.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 90, 95 x 30.000đ/2 số = 60.000đ, Th không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 60.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 10, 11, 12 x 10.000đ/3 số = 30.000đ, S không trúng 

thưởng.  

+ Dương Quốc Bmua các số: Đề 54, 58 x 50.000đ = 100.000đ, 52 x 70.000đ, 

Ba không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 170.000đ 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 71 x 10 điểm = 230.000đ, Trọng không trúng 

thưởng.  

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S và 

Bùi Văn T trong ngày là 12.878.000đ.   

- Ngày 05/01/2023, Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Ngô 

Thị S, Bùi Văn T và Phùng Thị S các số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 45 x 70 điểm = 1.610.000đ, 72 x 25 điểm = 

575.000đ; Đề: 71, 72, 44, 55, 45 x 100.000đ/5 số = 500.000đ, 43 x 150.000đ, 73, 

74, 75, 79 x 30.000đ/4 số = 120.000đ, 54, 49 x 40.000đ/2 số = 80.000đ, 09, 04, 02, 

07, 26, 62, 63, 90, 68, 86, 56, 65 x 10.000đ/12 số = 120.000đ, 69, 96, 70, 07, 54, 

45 x 20.000đ/6 số = 120.000đ, 36 x 50.000đ, 90 x 30.000đ, 11, 22, 00 x 20.000đ/3 

số = 60.000đ; Đề kép bằng x 15.000đ/10 số = 150.000đ; Ba càng: 375 727, 274, 

273 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, 766 566 x 30.000đ/2 số = 60.000đ. Đối chiếu với 

kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D không trúng thưởng. Tổng số tiền Th và 

D đánh bạc trong ngày là 3.665.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Lô xiên 3: 63, 67, 31 x 100.000đ; Lô 31 x 15 điểm = 

345.000đ; Lô 05 x 5 điểm = 115.000đ; Đề 22, 77, 27, 72 x 25.000đ/4 số = 

100.000đ; Đề đầu 2 x 20.000đ/10 số = 200.000đ, Quỳnh không trúng thưởng. 

Tổng số tiền đánh bạc là 860.000đ. 
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+ Nguyễn Văn T mua các số: Đề 47, 48 x 60.000đ/2 số = 120.000đ, 84 x 20.000đ, 

73, 71 x 10.000đ/2 số = 20.000đ, 72 x 100.000đ; Lô 07, 70 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, Th 

không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 490.000đ.  

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 25 x 20.000đ, 52, 23, 32 x 10.000/3 số = 30.000đ, 

S không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 50.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 46, 71 x 5 điểm/02 số = 230.000đ; Lô xiên 2: 46 

71 x 40.000đ, Trọng không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 270.000đ. 

+ Phùng Thị S mua các số: Đề 86, 66 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 68 x 5.000đ, S 

không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 45.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, 

Bùi Văn T và Phùng Thị S trong ngày là 5.380.000đ. 

- Ngày 07/01/2023, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, 

Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn T, Đỗ Thị Hồng D và Lương Văn Acác số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 74, 85 x 22 điểm/2 số = 1.012.000đ, 48 x 7 điểm = 

161.000đ; Đề: 47, 48 x 15.000đ/2 số = 30.000đ, 38, 83 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 05 x 

150.000đ, 50 x 200.000đ, 39, 93, 03, 30, 18, 81, 52, 57, 54, 59, 69, 96 x 5.000đ/12 số = 

60.000đ, 73 x 15.000đ, 82 x 150.000đ; Đầu 3 x 10.000đ/10 số = 100.000đ, Đề đầu 8 x 

10.000đ/10 số = 100.000đ. Tổng số tiền mua số lô, số đề 2.078.000đ. Đối chiếu với 

kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng thưởng lô 48 x 14 điểm = 

1.120.000đ. Tổng số tiền Th và D đánh bạc trong ngày là 3.198.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 85, 76 x 10 điểm/2 số = 460.000đ, Tr không 

trúng thưởng.  

+ Lê Văn Qmua các số: Đề đuôi 3, đuôi 4, đầu 8, đuôi 8 x 20.000đ/40 số = 

800.000đ; Lô 00, 50, 05 x 5 điểm/3 số = 345.000đ, Quỳnh trúng thưởng lô 50 = 

800.000, Lô 05 = 400.000. Tổng số tiền đánh bạc là 2.345.000đ. 

+ Nguyễn Văn V mua các số: Đề 76 x 200.000đ, 67, 48 x 150.000đ/2 số = 300.000đ, 

88, 83, 38, 84, 12 x 80.000đ/5 số = 400.000đ, 39, 89, 25, 52, 26, 62 x 50.000đ/6 số = 

300.000đ, 21, 17, 71, 98 x 40.000đ/4 số = 160.000đ; Ba càng 476, 448, 467 x 50.000đ/3 số = 

150.000đ, Việt không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 1.510.000đ.  

+ Nguyễn Văn T mua các số: Đề 01 x 20.000đ, Tuyến không trúng thưởng. 

+ Hoàng Thị H mua các số: Đề 66 x 20.000đ, H không trúng thưởng. 

+ Đỗ Thị Hồng D mua các số: Đề 50 x 20.000đ, 05 x 10.000đ, D không trúng 

thưởng.  

+ Lương Văn Amua các số: Đề 01, 10, 02, 20, 28, 82 x 10.000đ/2 số = 

60.000đ; Lô 04, 80 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, Anh không trúng thưởng. Tổng số tiền 

đánh bạc là 290.000đ.  
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Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, 

Nguyễn Văn V, Nguyễn Văn T, Đỗ Thị Hồng D và Lương Văn Atrong ngày là 

7.873.000đ.  

- Ngày 08/01/2023, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Ngô Thị S và 

Lương Văn Acác số lô, số đề gồm: 

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 79, 97 x 7 điểm = 322.000đ, 91, 94 x 12 điểm/2 số 

= 552.000đ; Đề: 57, 47 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 12, 13 x 120.000đ/2 số = 240.000đ, 

22, 77 x 50.000đ/2 số = 100.000đ, 05, 50 x 80.000đ/2 số = 160.000đ, 00, 55 x 20.000đ/2 

số = 40.000đ, 91 x 100.000đ, 01 x 50.000đ, 14, 41, 54, 45 x 10.000đ/4 số = 40.000đ; Ba 

càng: 322, 222 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 891 x 40.000đ; Đề đầu 1 x 10.000đ/10 số = 

100.000đ, Đề kép bằng x 10.000đ/10 số = 100.000đ, Đề kép lệch x 10.000đ/10 số = 

100.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày D trúng lô 91 x 12 

điểm = 960.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 2.984.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 19, 91, 85, 76 x 10 điểm/4 số = 920.000đ, Tr 

trúng thưởng lô 91 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng số tiền đánh bạc là 1.720.000đ. 

+ Ngô Thị S mua các số: Đề 91, 92, 79, 85 x 10.000đ/4 số = 40.000đ, S không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 40.000đ. 

+  Lương Văn Amua các số: Đề 67, 76, 01, 10, 49, 94 x 10.000đ=60.000đ; Số 

lô 67, 76 x 10 điểm= 460.000đ, 49, 94 x 5 điểm= 230.000đ, Anh không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 750.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Ngô Thị S và Lương Văn 

Atrong ngày là 5.494.000đ.  

- Ngày 09/01/2023, Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, 

Nguyễn Văn Tvà Bùi Văn T các số lô, số đề gồm:  

+ Quách Thị D mua các số: Lô: 71, 74 x 30 điểm/2 số = 1.380.000đ, 00 x 20 điểm 

= 460.000đ, 04 x 12 điểm = 276.000đ, 40, 60 x 7 điểm/2 số = 322.000đ; Lô xiên 3: 00, 

41, 90 x 40.000đ, 89, 08, 72 x 40.000đ, xiên 4: 00, 04, 20, 26 x 60.000đ; Đề: 66, 88, 33, 

05, 44, 58, 68, 78, 24, 14, 08, 80, 85 x 10.000đ/13 số = 130.000đ, 83, 67 x 200.000đ/2 số 

= 400.000đ, 38, 05, 50 x 50.000đ/3 số = 150.000đ, 00, 55, 12, 21, 17, 71, 76 x 20.000đ/7 

số = 140.000đ, 44, 55, 60, 86, 68 x 15.000đ/5 số = 75.000đ, 26, 62 x 20.000đ/2 số = 

40.000đ, 18, 82, 58, 83, 57 x 10.000đ/5 số = 50.000đ, 33, 88, 58, 85 x 20.000đ/4 số = 

80.000đ; Đề kép bằng x 30.000đ/10 số = 300.000đ; Ba càng: 500, 800, 867, 871 x 

10.000đ/4 số = 40.000đ, 158, 185 x 20.000đ/2 số = 40.000đ. Đối chiếu với kết quả mở 

thưởng XSKTMB trong ngày D trúng thưởng đề 14 x 10.000đ = 800.000đ. Tổng số tiền 

Th và D đánh bạc trong ngày là 4.823.000đ. 
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+ Nguyễn Văn Tr mua các số: Lô 15, 79, 96, 77, 76 x 10 điểm/5 số = 1.150.000đ; 

Đề 02, 84 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, Tr trúng thưởng Lô 15 x 10 điểm = 800.000đ. Tổng 

số tiền đánh bạc là 1.990.000đ. 

+ Lê Văn Qmua các số: Đề 19 x 50.000đ; Đề đầu 1 x 15.000đ/10 số = 150.000đ; 

Lô 77, 49 x 5 điểm/2 số = 230.000đ, Quỳnh trúng thưởng Đề đầu 1 = 1.200.000đ. Tổng 

số tiền đánh bạc là 1.630.000đ. 

+ Nguyễn Văn Tmua các số: Đề 37, 00 x 20.000đ/2 số = 40.000đ, 01, 10, 73 x 

10.000đ/2 số = 30.000đ, Th không trúng thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 70.000đ. 

+ Bùi Văn T mua các số: Lô 46, 71 x 5 điểm/02 số = 230.000đ; Lô xiên 2: 46, 

71 x 30.000đ. So sánh với kết quả xổ số mở thưởng cùng ngày không trúng 

thưởng. Tổng số tiền đánh bạc là 260.000đ. 

Tổng số tiền Th đánh bạc với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Lê Văn Q, Nguyễn Văn 

Tvà Bùi Văn T trong ngày  là 8.773.000đ.  

 Ngoài hành vi đánh bạc với Trương Thị PH Th từ ngày 29/6/2022 đến ngày 

10/01/2023 Quách Thị D đã nhiều lần sử dụng sử dụng tài khoản zalo “Cát Bụi” 

nhắn tin đến tài khoản Zalo “Bui Van Buon” được đăng ký bằng số điện thoại 

0976.821.261 của Bùi Văn B địa chỉ xóm C, xã Ngọc Mỹ, huyện T, tỉnh Hòa Bình mua 

bán các số lô, số đề cụ thể: 

- Ngày 29/6/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: Lô 53 x 50 điểm = 

1.150.000đ; Đề ba càng 530 x 230.000đ. Đối chiếu với kết quả XSKTMB trong 

ngày B trúng số lô 53 x 50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong 

ngày là 5.380.000đ. 

 - Ngày 11/8/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 73, 52 x 25 

điểm/2 số = 1.150.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày B 

trúng số lô 73 52 x 25 điểm/2 số = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong 

ngày là 5.150.000đ.  

- Ngày 26/11/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 82 x 50 điểm = 

1.150.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày B trúng số lô 82 x 

100 điểm = 8.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong ngày là 9.150.000đ. 

- Ngày 30/11/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 66 x 50 điểm = 

1.150.000đ; Đề 66 x 200.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày 

B trúng số lô 66 x 50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong ngày 

là 5.350.000đ. 

- Ngày 03/12/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 49 54 x 25 

điểm/2 số = 1.150.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày B 

trúng số Lô 49 54 x 25 điểm/2 số = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong 

ngày là 5.150.000đ. 
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- Ngày 09/12/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 51 x 50 điểm = 

1.150.000đ. Đối chiếu với kết quả mở thưởng SKTMB trong ngày B trúng số Lô 51 

x 50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong ngày là 5.150.000đ. 

- Ngày 12/12/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 40 x 50 điểm = 

1.150.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSMTMB trong ngày B trúng số lô 40 x 

50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong ngày là 5.150.000đ. 

- Ngày 26/12/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 48 x 50 điểm = 

1.150.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB trong ngày B trúng thưởng Lô 

48 x 50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc trong ngày là 5.150.000đ. 

- Ngày 27/12/2022, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 53 x 50 điểm = 

1.150.000đ; Lô xiên 53 84 34 x 100.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng XSKTMB 

trong ngày B trúng số Lô 53 x 50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D đánh bạc 

trong ngày là 5.250.000đ. 

- Ngày 03/01/2023, Bùi Văn B mua số lô, số đề của D gồm: lô 22 x 5 điểm = 

115.000đ, 12, 26 x 10 điểm/2 số = 460.000đ, 45 x 50 điểm = 1.150.000đ; Lô xiên 2: 

12 26 x 20.000đ, xiên 3: 47, 22, 85 x 30.000đ. Đối chiếu kết quả mở thưởng 

XSKTMB trong ngày B trúng số lô 45 x 50 điểm = 4.000.000đ. Tổng số tiền B và D 

đánh bạc trong ngày là 6.575.000đ. 

Quá trình điều tra các bị cáo Trương Thị PH Th, Quách Thị D, Bùi Văn B, 

Nguyễn Văn Tr thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị 

cáo phù hợp với biên bản sự việc, vật chứng thu giữ, lời khai của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án.  

Vật chứng của vụ án gồm: 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A51 màu đen có số IMEI 1: 

352353113995804, số IMEI 2: 352354113995802, bên trong lắp 01 sim có số thuê 

bao 0974.993.166 (Niêm phong trong bì ký hiệu “TH 3”);  

- 01 quyển sổ kích thước (14,5x10) cm, bên trong có 59 trang ghi số lô, số đề 

được chuyển theo hồ sơ vụ án. 

-  Số tiền 6.809.000 đồng, Th khai có 2.710.000đ là tiền đánh bạc, số tiền còn 

lại của Th không liên quan đến việc đánh bạc. 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đen có số IMEI 

356830119376432, bên trong lắp sim có số thuê bao 0385.489.188 (Niêm phong 

ký hiệu “H”).  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy M20, màu xanh, bên 

trong lắp 02 sim có số thuê bao 0382.790.334 và 0382.939.621 (Niêm phong ký 

hiệu T1).  
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- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu đen, số IMEI 1: 

865110050500935/01, số IMEI 2: 8655510050500927/01, bên trong lắp sim có số 

thuê bao 0363.031.583 (Niêm phong ký hiệu BA).  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu xanh, bên trong lắp sim có 

số thuê bao 0362.679.733 (Niêm phong ký hiệu V).  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus, màu hồng trắng, số IMEI: 

353353089725356, bên trong lắp sim có số thuê bao 0983.307.283 (Niêm phong 

ký hiệu S). 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A50 màu trắng, viền đen 

xanh, số IMEI 1: 356646103116273, số IMEI 2: 356647103116271, bên trong lắp 

02 sim có số thuê bao 0333.961.055 và 0972.025.458 (Niêm phong ký hiệu Z). 

 - 01 điện thoại di động Iphone XS Max, màu trắng, số IMEI: 35 726509 

732597 9, bên trong lắp sim có số thuê bao 0963.598.322 (Niêm phong ký hiệu 

NS3: 1902696).  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C15, màu đen, số IMEI 1: 

863373051951876, số IMEI 2: 8633730519518668, bên trong lắp sim có số thuê 

bao 0342.181.983 (Niêm phong ký hiệu NS3: 1902697).  

- 01 điện thoại di động OPPO màu đen, số IMEI1: 868057057441413, số 

IMEI2: 868057057441405, bên trong lắp 01 thẻ sim có số thuê bao 0976.821.261 

(Niêm phong ký hiệu NS3: 1902698).  

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu hồng đã qua sử dụng, số 

IMEI: 350917905240381, bên trong lắp sim điện thoại số thuê bao 0962.426.909 

(Niêm phong trong bì ký hiệu “TU”). 

- 01 điện thoại di động Iphone 6s, màu xám, có số IMEI: 358375064559242, 

bên trong lắp sim điện thoại số thuê bao 0973.504.668 (Niêm phong ký hiệu 

“CUONG 1”). 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Hphone, màu xanh, có số IMEI: 

357934065614876, bên trong lắp sim có số thuê bao 0961.718.341 (Niêm phong 

ký hiệu “PSON”).  

- Tạm giữ của 01 sim điện thoại số 0978.879.601 (Niêm phong trong bì ký 

hiệu “DIU”). Toàn bộ vật chứng của vụ án được chuyển bảo quản theo đúng quy 

định.  

Tại bản cáo trạng số 72/ CT - VKS ngày 11/10/2023, Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã truy tố các bị cáo Trương Thị PH 

Th, Quách Thị D, Bùi Văn B, Nguyễn Văn Tr về tội “Đánh bạc” theo quy định tại 

khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự. 
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 Đại diện Viện kiểm sát luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố đối với các 

bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị 

cáo Trương Thị PH Th, Quách Thị D, Bùi Văn B, Nguyễn Văn Tr  phạm tội 

“Đánh bạc”;  

+ Về hình phạt: 

Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 3 điều 321, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trương Thị PH 

Th từ 07 đến 12 tháng tù; phạt bổ sung 10.000.000 đồng; 

Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 3 điều 321, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm 

g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Quách Thị D từ 12 đến 15 

tháng tù; phạt bổ sung 10.000.000 đồng; Xử phạt bị cáo Bùi Văn B từ 09 đến 12 

tháng tù; phạt bổ sung 10.000.000 đồng; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tr từ 09 đến 

12 tháng tù; phạt bổ sung 10.000.000 đồng. 

+Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước 13 chiếc điện thoại đã thu giữ 

của các bị cáo và của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Tịch thu tiêu huỷ 01 sim điện thoại số 0978.879.601 của Đỗ Thị Hồng D. 

  Tịch thu sung quỹ nhà nước: Số tiền 2.710.000đ là tiền đánh bạc bị cáo Th 

đã giao nộp. 

Tạm giữ số tiền 4.099.000 đồng của bị cáo Th để đảm bảo thi hành án. 

Truy thu số tiền đánh bạc của các bị cáo cụ thể như sau:  

1.Truy thu của bị cáo Trương Thị PH Th số tiền 276.591.000đ (Hai trăm bảy 

mươi sáu triệu năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng) sau khi đã trừ đi 2.710.000 

đồng bị cáo Th đã giao nộp cho cơ quan điều tra và 20.000.000 đồng tiền bị cáo 

nộp tại Chi Cục thi hành án thành phố Sông Công. 

2.Truy thu của bị cáo Quách Thị D số tiền 169.295.000 đ (Một trăm sáu mươi 

chín triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng) sau khi đã trừ đi 6.000.000 đồng 

tiền bị cáo nộp tại Chi Cục thi hành án thành phố Sông Công. 

3. Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Tr số tiền 35.600.000 đồng sau khi đã trừ 

đi 6.000.000 đồng tiền bị cáo nộp tại Chi Cục thi hành án thành phố Sông Công. 

4. Truy thu của bị cáo Bùi Văn B số tiền 44.000.000 đồng. 

Về án phí: Buộc bị cáo Trương Thị PH Th và Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Bùi Văn B. 

  Người bào chữa cho bị cáo Bùi Văn B đồng ý với đại diện viện kiểm sát về 

tội danh và điều luật áp dụng. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng 
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mức án thấp nhất để bị cáo sớm được trở về phụ giúp gia đình và làm người công 

dân có ích cho xã hộị, về hình phạt bổ sung, vì bị cáo B có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, gia đình thuộc hộ nghèo nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét miễn án phí 

hình sự và hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

Các bị cáo không có ý kiến tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng, đến nay 

các bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm của mình, được hưởng mức án thấp nhất để 

sớm được trở về với gia đình và xã hội. 

 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Sông Công, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, 

những người tham gia tố tụng đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng 

đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại giai đoạn điều tra và phiên tòa, các bị cáo Trương Thị PH Th, Quách 

Thị D, Bùi Văn B, Nguyễn Văn Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi, diễn biến nội 

dung sự việc đúng như nội dung kết luận điều tra và cáo trạng đã truy tố. Lời khai 

nhận của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng và các tài liệu 

chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy, có đủ cơ sở xác định: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 10/01/2023, tại 

thành phố Sông Công Trương Thị PH Th đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức 

mua bán số lô, số đề với Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr, Dương Quốc B, Nguyễn 

Văn Th, Ngô Thị S, Nghiêm Kiên C, Đỗ Thị Hồng D, Phùng Thị S, Lương Văn 

Anh, Nguyễn Văn V, Lê Văn Q, Bùi Văn T, Hoàng Thị H, Phạm Thế C, Nguyễn 

Văn T, Nguyễn Thị T, Bùi Thị Lan, có số tiền mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng 

Các ngày trong tháng 11/2022, tháng 12/2022 tại thành phố Sông Công 

Nguyễn Văn Tr đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với 

Trương Thị PH Th có số tiền mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng. 
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Các ngày trong tháng 6/2022, tháng 8/2022, tháng 10/2022, tháng 11/2022, 

tháng 12/2022, tháng 01/2023 Quách Thị D đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức 

mua bán số lô, số đề với Trương Thị PH Th và Bùi Văn B, có số tiền đánh bạc của 

mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng. 

Các ngày trong tháng 6/2022, tháng 8/2022, tháng 11/2022, tháng 12/2022, 

tháng 01/2023, Bùi Văn B đã nhiều lần đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số 

đề với Quách Thị D có số tiền đánh bạc của mỗi lần đều trên 5.000.000 đồng. 

Hành vi nêu trên của các bị cáo Th, D, B, Tr đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Đánh bạc”, Viện kiểm sát truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Tội danh và 

hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, 

bổ sung năm 2017). Nội dung điều luật quy định:  

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua 

bằng tiền... từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này ... chưa 

được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm”. 

Đối với hành vi đánh bạc trái phép, dưới hình thức mua, bán số lô, số đề của 

của các đối tượng trong vụ án, số tiền dưới 5.000.000đ và không có tình tiết định 

tội nào khác, ngày 10/9/2023, Công an thành phố Sông Công ra quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với Trương Thị PH Th, Quách Thị D, Bùi Văn B, Nguyễn 

Văn Tr, Lê Văn Q, Nguyễn Văn Th, Ngô Thị S, Nguyễn Văn V, Dương Quốc B, 

Nguyễn Văn T, Bùi Thị L, Hoàng Thị H, Nghiêm Kiên C, Phạm Thế C, Trần Thị 

L, Đỗ Thị Hồng D, Ngô Thị H, Lương Văn A, Bùi Văn T, Nguyễn Thị T, Phùng 

Thị S, Bùi Văn K, Bùi Văn T về hành vi “Mua các số lô, số đề” và “Bán số lô, số 

đề” dưới 5.000.000đ, quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 28 Nghị định 

144/2021/NĐ-CP của Chính phủ là có căn cứ. 

Liên quan trong vụ án có Nguyễn Hữu Th, Nguyễn Doãn H, Nguyễn Đức Gi 

là người đăng ký, sử dụng các số điện thoại liên quan đến việc đánh bạc, chưa đủ 

tài liệu để xử lý, đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo 

quy định. 

[3] Đánh giá về tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo: 

3.1. Về tính chất hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc Tr 

hợp ít nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến an 

ninh chính trị, gây ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa tại địa pH và là nguyên 

nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội khác.  
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3.2. Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

đối với các bị cáo: 

Về nhân thân: Các bị cáo đều là người lao động thuần Ty, hám lợi, thiếu 

hiểu biết nên vi phạm pháp luật hình sự. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, các 

bị cáo không có tiền án tiền sự. 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình 

điều tra, truy tố, và tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có thái độ ăn 

năn hối cải, do đó các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Trương Thị PH Th có 

bố đẻ được tặng thưởng huy cH kháng chiến chống Mỹ hạng nhất nên xem xét cho 

bị cáo Th được huởng thêm 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự. Cả 04 bị cáo đều phải chịu 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4] Về hình phạt chính: Căn cứ vào tính chất của vụ án, nhân thân và các tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử 

thấy, cả 04 bị cáo đều là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự, ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện 

với lỗi cố ý. Cần có mức hình phạt phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

của từng bị cáo để giáo dục bị cáo nói riêng đồng thời góp phần ngăn ngừa, đấu 

tranh với các tội phạm xâm phạm trật tự công cộng nói chung. Cả 04 bị cáo thực 

hiện hành vi phạm tội nhiều lần, cần áp dụng hình phạt tù để các bị cáo nhận thức 

và có ý thức cải tạo bản thân. Các bị cáo Th, D, Tr trước khi mở phiên toà đã tự 

nguyện nộp một khoản tiền thu lời bất chính vào ngân sách Nhà nước, thể hiện thái 

độ chấp hành pháp luật của các bị cáo, bị cáo Th có bố đẻ là người có công với 

cách mạng, do đó Hội đồng xét xử có thể xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho các bị cáo để các bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Xét mức hình 

phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo Th và B tại phiên tòa là phù 

hợp, tuy nhiên mức hình phạt đề nghị đối với bị cáo D và Tr có phần hơi nghiêm 

khắc nên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét quyết định hình phạt cho phù 

hợp. 

[5]Về hình phạt bổ sung: Do hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm mục đích 

thu lời bất chính, xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với cả 4 bị 

cáo. 

[6] Về vật chứng và đồ vật liên quan trong vụ án:  

- Đối với 12 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo Th, B, và D và những người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Bùi Văn K, Ngô Văn T, chị Phùng Thị S, 
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anh Nghiêm Kiên C, chị Ngô Thị S, anh Lê Văn Q, Nguyễn Văn V, Dương Quốc 

B, Nguyễn Văn T xác định là công cụ phạm tội, vi phạm pháp luật nên cần tịch thu 

sung Quỹ nhà nước. 

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đen có số IMEI 

356830119376432, bên trong lắp sim có số thuê bao 0385.489.188 (Niêm phong 

ký hiệu “H”) đây là điện thoại của anh Hoàng Văn D cho chị H là vợ anh mượn, 

anh không biết chị H sử dụng vào việc đánh bạc nên cần trả lại cho anh Dân. 

-01 sim điện thoại thu giữ của chị Đỗ Thị Hồng D không còn giá trị sử dụng 

nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

- Đối với số tiền: 6.809.000 đồng thu giữ của bị cáo Th khai có 2.710.000đ là 

tiền đánh bạc cần tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 2.710.000đ,  số tiền còn lại 

4.099.000 đồng của Th không liên quan đến việc đánh bạc nhưng cần tạm giữ để 

đảm bảo thi hành án. 

-Đối với tổng số tiền mà các bị cáo đánh bạc nhưng chưa thu giữ được cần 

truy thu sung công quỹ Nhà nước. 

[7] Về án phí: Các bị cáo bị kết án, nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm. Bị cáo B là người thuộc hộ nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm. 

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Căn cứ: Các Điều 106,136, 299, 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Nghị quyết số 326/2016/NQ – UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố: Các bị cáo Trương Thị PH Th, Quách Thị D, Bùi Văn B, Nguyễn 

Văn Tr phạm tội “Đánh bạc”. 

1. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

1.1. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58,  Điều 38 Bộ luật hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Trương Thị PH Th 07 (Bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày chấp hành án.  

1.2. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm  s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Quách Thị D 10 (Mười) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

chấp hành án. 

1.3. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Tr 08 (Tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

chấp hành án. 

1.4. Áp dụng: Khoản 1, khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g 

khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn B 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

chấp hành án. 

*Về hình phạt bổ sung: Phạt bổ sung bị cáo Trương Thị PH Th, Quách Thị 

D, Nguyễn Văn Tr, Bùi Văn B mỗi bị cáo 10.000.000đ (Mười triệu đồng) nộp 

Ngân sách Nhà nước. 

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

*Tịch thu sung quỹ nhà nước:  

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A51 màu đen có số IMEI 1: 

352353113995804, số IMEI 2: 352354113995802, bên trong lắp 01 sim có số thuê 

bao 0974.993.166 (Niêm phong trong bì ký hiệu “TH 3”) thu giữ của bị cáo Th. 

+01 điện thoại di động OPPO màu đen, số IMEI1: 868057057441413, số 

IMEI2: 868057057441405, bên trong lắp 01 thẻ sim có số thuê bao 0976.821.261 

(Niêm phong ký hiệu NS3: 1902698) thu giữ cua bị cáo B. 

+01 điện thoại di động Iphone XS Max, màu trắng, số IMEI: 35726509 

7325979, bên trong lắp sim có số thuê bao 0963.598.322 (Niêm phong ký hiệu 

NS3: 1902696) thu giữ của bị cáo D. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy M20, màu xanh, bên 

trong lắp 02 sim có số thuê bao 0382.790.334 và 0382.939.621 (Niêm phong ký 

hiệu T1) của Nguyễn Văn T. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme màu đen, số IMEI 1: 

865110050500935/01, số IMEI 2: 8655510050500927/01, bên trong lắp sim có số 

thuê bao 0363.031.583 (Niêm phong ký hiệu BA) của Dương Quốc B. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A3S màu xanh, bên trong lắp sim có 

số thuê bao 0362.679.733 (Niêm phong ký hiệu V) của Nguyễn Văn V. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7plus, màu hồng trắng, số IMEI: 

353353089725356, bên trong lắp sim có số thuê bao 0983.307.283 (Niêm phong 

ký hiệu S) của Ngô Thị S. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy A50 màu trắng, viền đen 

xanh, số IMEI 1: 356646103116273, số IMEI 2: 356647103116271, bên trong lắp 

02 sim có số thuê bao 0333.961.055 và 0972.025.458 (Niêm phong ký hiệu Z) của 

Lê Văn Q. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C15, màu đen, số IMEI 1: 

863373051951876, số IMEI 2: 8633730519518668, bên trong lắp sim có số thuê 

bao 0342.181.983 (Niêm phong ký hiệu NS3:1902697) của Bùi Văn K. 

+01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu hồng đã qua sử dụng, số 

IMEI: 350917905240381, bên trong lắp sim điện thoại số thuê bao 0962.426.909 

(Niêm phong trong bì ký hiệu “TU”) của Ngô Văn T. 

+01 điện thoại di động Iphone 6s, màu xám, có số IMEI: 358375064559242, 

bên trong lắp sim điện thoại số thuê bao 0973.504.668 (Niêm phong ký hiệu 

“CUONG 1”) của Nghiêm Kiên C. 
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+01 điện thoại di động nhãn hiệu Hphone, màu xanh, có số IMEI: 

357934065614876, bên trong lắp sim có số thuê bao 0961.718.341 (Niêm phong 

ký hiệu “PSON”) của Phùng Thị S. 

*Trả lại cho anh Hoàng Văn D: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, 

màu đen có số IMEI 356830119376432, bên trong lắp sim có số thuê bao 

0385.489.188 (Niêm phong ký hiệu “H”). 

*Tịch thu tiêu huỷ 01 sim điện thoại số 0978.879.601 (Niêm phong trong bì 

ký hiệu “DIU”) của Đỗ Thị Hồng D. 

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 31/10/2023 

Văn Trọng Công ) 

* Tịch thu sung quỹ Nhà nước: số tiền 2.710.000đ thu giữ của bị cáo Trương 

Thị PH Th. 

*Tạm giữ để đảm bảo thi hành án số tiền 4.099.000 đồng thu giữ của bị cáo 

Th. 

(Số tiền đang được gửi tại tài khoản tạm giữ của Chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Sông Công, mở tại kho bạc thành phố Sông Công theo giấy nộp tiền số 

9755848 ngày 31/10/2023) 

* Truy thu số tiền đánh bạc của các bị cáo, cụ thể như sau:  

Truy thu của bị cáo Trương Thị PH Th số tiền 299.301.000 đồng (Hai trăm 

chín mươi chín triệu ba trăm linh một nghìn). Bị cáo Th đã giao nộp 2.710.000 

đồng tại cơ quan điều tra và 20.000.000 đồng nộp tại chi cục thi hành án dân sự 

thành phố Sông Công ngày 15/01/2024 theo biên lai số 0001070; bị cáo còn phải 

nộp 276.591.000đ (Hai trăm bảy mươi sáu triệu năm trăm chín mươi mốt nghìn 

đồng) 

Truy thu của bị cáo Quách Thị D số tiền 175.295.000 đồng (Một trăm bảy 

mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng). Bị cáo đã nộp 6.000.000 

đồng tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Sông Công ngày 17/01/2024 theo 

biên lai số 0001074; bị cáo còn phải nộp 169.295.000 đ (Một trăm sáu mươi chín 

triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn đồng). 

Truy thu của bị cáo Nguyễn Văn Tr số tiền 41.600.000 đồng (Bốn mươi mốt 

triệu sáu trăm nghìn đồng). Bị cáo đã nộp 6.000.000 đồng tại chi cục thi hành án 

dân sự thành phố Sông Công ngày 18/01/2024 theo biên lai số 0001075; còn phải 

nộp 35.600.000đ (Ba mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng). 

Truy thu của bị cáo Bùi Văn B số tiền 44.000.000 đồng (Bốn mươi bốn triệu 

đồng). 

4. Áp dụng điều 123, Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự: Ra lệnh cấm đi khỏi 

nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị cáo Trương Thị PH Th, 

Quách Thị D, Bùi Văn B, Nguyễn Văn Tr để đảm bảo thi hành án. 

5.Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ–UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc các bị cáo Trương Thị PH Th, Quách Thị D, Nguyễn Văn Tr mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp vào ngân sách 

Nhà nước. Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Bùi Văn B. 

6. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm, có mặt các bị cáo Th, D, 
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B, Tr, người bào chữa cho bị cáo B. Báo cho các bị cáo biết có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Vằng mặt những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND TP. Sông Công;         

- Công an TP. Sông Công; 

- Bị cáo; NBC, NLQ 

- UBND xã, phường nơi cư trú của các bị cáo 

(kèm TB Kq XX); 

- THA h.sự, d.sự;         

- Lưu: H.sơ, H.sự, VT. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Phạm Thùy Dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


